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Sở GD&ĐT Bến Tre



Lưu hành nội bộ
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S6: 4 5/SGD&DT-GDTrH Bén Tre, ngay 23thang 3 nam 2012
Vv Té chirc on thi tot nghiép
THPT nim 2012,
Kinh g
- Céc trwdmg Trung hoc phd thong;
- Cac trung tdm Gido duc thuong xuyén huyén,
thanh phd.

Thye hign Cong van s 1699/BGD&PT-GDTrH ngay 26 thing 3 nam
2012 cita B Gido duc va Pao tao vé viée lo chic &n thi tot nghiép Trung hoc
phé thong, S& Gido duc va Do tao yéu chu cac trxomg Trung hoe phd thong
(THPT), céc trung tim Gido duc thuomg xuyén (TTGDTX) thu hién tot ec noi
dung sau:

I Lip ké hoach, td chirc én thi tot nghiép THPT:

1. Hoan thanh chuong trinh I6p 12 theo dung ké hoach, phu hop véi
huong dén Khung ké hoach thoi gian nm hoc 2011-2012 v Hung din diéu
chinh néi dung day hoc gido duc phd thong. Luu y khéng duge cét xén chuong
trinh da qui dinh.

2. Chi dao cac tb chuyén mon, gido vién day cac mon thi t6t nghiép THPT
chir dong xay dung t6t k& hoach, ndi dung on tap, chi ¥ dén céc ndi dung kién
thirc ciia chuong trinh da duoc diéu chinh theo Cong van sé 5842/BGDPT-VP
ciia B§ Gido duc va Do tao ngay 01 thang 9 nm 2011 vé viée hudng din didu
chinh ndi dung day hoc glao duc pl lhong Té chirc viée 6n tap dam bao thoi
gian, i trung vo nhimg yéu cAu vé chuén kién thire, ky nang ctia chuong trinh
gido duc cip THPT, chi yéu nim trong chuong trinh 16p 12, quan tim viée gitp
hoc sinh hoc tap & cac mire d9 nhan thirc thong hiéu va van dung kién thirc. Thye
hién céc giai phap hiéu qua t chirc n tdp cho hoc sinh 16p 12 pht hop voi timg
nhém déi twong hoc sinh nhim nang cao chét lwong ky thi tét nghiép THPT nam
2012

3. Trong viée & chirc dn tap cén huéng din hoc sinh van dung, lwa chon
céc phuong phap 6n tap phit hop véi ndi dung cia mén hoe, két hop hudéng an
hoc sinh tu hoc, tir 8n tap véi 6n tap theo nhom va 6n tap chung ca lop; két hop
gitta tu kiém tra danh gla ciia hoc sinh véi kiém tra, danh gia trong nhém hoc tap
va kiém tra cia gido vién bd mén; chii trong thu nhén thong tin phan hoi vé ket
qua 6n tap ctia hoc sinh dé c6 diéu chinh hop 1y, kip thosi.

4. Yéu clu gido vién chd nhigm l6p chu dong 1ap ké hoach, phdi hop voi
gido vién day cic mon thi t6t nghiép dé phan nhom hoc sinh lop minh theo kha
ning nhan thirc; chon, cir gido vién co kha nang, kinh nghiém, nhiét tinh dé tang
cuémg on tap cho nhimg hoc sinh hoe ltc yéu, vén dong nhitg hoe sinh khd gioi
hd trg thém, giup nhimg hoc sinh nay ndm duge kién thire, ky nang co ban theo
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tang cudmg tr hoc ¢6 sw hudng dan clia gido vién by mén.

5. Cac truomg THPT va gido vién chii nhi¢m, gido vién bo mén phai théng
nhét voi hoc sinh va cha me hoc sinh dé sép xép thoi gian 6n tap hop 1y, dam
bao sie khoe ciia hoc sinh, 6n tip co higu qua nhung khong gdy qua tai

1L Tham gia Hdi thio chuyén mén (ning cao higu qui én thi t6t nghiép
THPT) cita S& Gido duc va Pio tao:

Tiép theo cong van s6 322/SGD&DT-GDTrH ngay 21 thang 3 nam 2012
cia 8¢ Gido duc va Dio tao vé viée T8 chirc Hoi thao Nang cao chit lvong day
hoc chp THPT, S¢ diéu chinh mdt s6 ni dung phit hop véi Ké hoach n thi tot
nghiép THPT nhu sau:

1. Diéu chinh thi gian, dia diém t6 chirc Hoi thao:

TT| Mén |  Diadiém Théi gian Ghi chit

1 [Lichst | THCS My Hod 04/412012

2 |Toan THPT V6 Trudmg Toan | 05/4/2012 | Khai mac lic 7 giv 30
3 [Héahoc | THPT Vo Truong Toan | 06/4/2012 |

4 |Pialy | THCS My Hoa 07/4/2012

5| Sinh hoo )

6 [Vatly chuyén sang thori diém boi dudng hé nam 2012

2. Tham gia n6i dung Hoi thao:

- M&i don vi xdy dung 01 dé kiém tra hoc ky IT va 01 dé thi thir tét nghiép
THPT (c6 ma trin dé& va Huéng din chim chi tiét) cho cac mén: Lich sir, Hoa
hoc; giri vé S& Gido duc va Pao tao (phong Gido duc trung hoc) bang file word
qua email: phonggdtrh. sobentre@moet.edu.vn trude ngdy 01 thing 4 nam 2012

- Gido vién mang theo may tinh cAm tay khi tham dy Hoi thao mon Toan

- Cic tb chuyén mén mang theo K& hoach 6n tip thi t6t nghiép THPT
nam 2012 ciia t& khi tham dur tap huén.

3. Céc ni dung con lai thuc hién theo cong van sé 322/SGD&DT-
GDTrH ngay 21 thang 3 nim 2012 ciia S¢ Gido duc va Dio tao

~ Nhan duoc cong van nay, yéu cdu Hiéu trudng cic truong THPT, Gidm
dbe cac TTGDTX trién khai thue hién ddy du va kip thoi. o

/]0' GIAM POC
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-Lwu'VT, GDTrH





HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN

         Khi ôn tập, cần ôn theo từng chủ đề. Mỗi chủ đề cần hệ thống các kiến thức cơ bản, tóm tắt phương pháp giải của các dạng bài tập, vận dụng kiến thức để suy luận, tính toán chính xác trong các tình huống cụ thể và ghi chú những sai sót thường mắc phải để khắc phục.  
           I. Hướng dẫn ôn tập


Để ôn tập tốt cần chú ý các vấn đề sau:
         - Học sinh phải hiểu, thuộc và nắm vững các kiến thức trong sách giáo khoa, nhớ và biết vận dụng vào các bài tập cụ thể.
          - Ôn tập hệ thống các dạng toán trong sách giáo khoa môn Toán lớp 12.
          - Khi làm bài tập ôn tập cần theo trình tự từ dễ đến khó, trước hết hãy làm các bài tập áp dụng trực tiếp các công thức để củng cố lý thuyết, sau đó mới làm các bài tập đòi hỏi suy luận và tư duy tổng hợp.

         - Sau khi làm xong một bài tập cần phải kiểm tra lại các bước giải, rút kinh nghiệm cho mình, thông qua lời giải bài toán.
         - Cuối mỗi chủ đề cần phải làm nhiều bài toán tổng hợp.
         - Tham khảo cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Toán của Bộ giáo dục năm 2010.
         - Tham khảo một số đề thi tốt nghiệp THPT môn toán những năm gần đây để biết mức độ kiến thức của một đề thi tốt nghiệp THPT.
          - Nắm chắc nội dung giảm tải môn toán THPT được Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo đầu năm học 2011-2012.
         - Tham khảo đáp án và thang điểm của đề thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây để rút kinh nghiệm trong việc trình bày.
        - Học sinh cần phải nắm vững các kiến thức, kĩ năng nói trên và một số kiến thức liên quan được học ở các lớp 7, 8, 9, 10 như: quy tắc phá ngoặc, quy tắc nhân hai đa thức, quy tắc chia đa thức cho đa thức (tình huống thường gặp là chia tam thức bậc hai cho nhị thức bậc nhất), định lí về dấu của nhị thức bậc nhất, định lí về dấu của tam thức bậc hai …

          II. Hướng dẫn làm bài thi
        Trong quá trình làm bài thi học sinh cần phải chú ý một số vấn đề sau: 
        - Để làm tốt bài thi học sinh phải rèn luyện kỹ năng làm bài. Kỹ năng này bao gồm phương pháp phân tích để tìm ra lời giải bài toán, kỹ năng trình bày lời giải bài toán và kỹ năng tính toán. 

        - Thang điểm của bài thi thường được đặt bên cạnh đáp số của mỗi phép toán hoặc một suy luận logic hay sau mỗi phép biến đổi, tính giá trị biểu thức... Nếu học sinh tính toán sai, viết nhầm hoặc suy luận không đúng … thì mất rất nhiều điểm.
        - Học sinh phải viết đúng các công thức, các kí hiệu Toán học, rút gọn đúng các biểu thức và kết quả ở tất cả các phép toán. 
        - Học sinh phải trình bày đủ ý trong quy trình giải một bài toán như: quy trình khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, quy trình tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp, quy trình tính tích phân bằng phương pháp đổi biến... Thang điểm của bài thi sẽ căn cứ vào các bước trong quy trình giải Toán. 
         - Để đạt điểm cao, học sinh phải trình bày đẹp, diễn đạt tốt, các ý rõ ràng. Sau mỗi suy luận logic nên xuống dòng, chia ý rõ ràng. Tránh tình trạng viết lời giải một bài toán như viết một đoạn văn, khi đó nếu học sinh sai ở dòng cuối cùng thì có thể bị mất nhiều điểm. 
         - Khi viết một biểu thức Toán học học sinh cần có thói quen đặt điều kiện để các biểu thức đó có nghĩa. Ngoài ra, với biểu diễn đại số của số phức z=a+bi ta phải có điều kiện a, b là các số thực và trước khi kết luận đáp số cuarv bài Toán, học sinh cần có thói quen kiểm tra lại điều kiện.

- Đặc biệt cần chú ý đến việc hướng dẫn cho các em học sinh sử dụng máy tính cầm tay tính thành thạo một số phép tính đơn giản như: Tính giá trị của biểu thức tại
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; cộng, trừ, nhân, chia số phức; Tích vô hướng, tích có hướng, độ dài vectơ … Nhằm giúp cho các em giảm tải về phần tính đồng thời làm tăng tính chính xác, sự tự tin của các em trong quá trình làm bài tập ôn tập cũng như làm bài thi.
           III. Hướng dẫn ôn tập từng chủ đề
          1. Chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
         Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau đây:
         - Tính và xét dấu đạo hàm của các hàm số: 
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          -. Xét tính đơn điệu, tìm cực trị (nếu có) và tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại
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cho trước của các hàm số:
[image: image9.wmf]32

ax(0)

ybxcxda

=+++¹

, 
[image: image10.wmf]42

ax(0)

ybxca

=++¹

, 
[image: image11.wmf]ax

(0,0)

b

ycadbc

cxd

+

=¹-¹

+

, 
[image: image12.wmf]2

ax

(0)

bxc

yam

mxn

++

=¹

+


          - Tìm được GTLN- GTNN của hàm số (chú ý cách tìm GTLN-GTNN của hàm số trên đoạn [a;b].

          - Xác định được các tiệm cận của hàm số 
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(có giải thích).

          -. Học sinh thực hiện các bước khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số: 
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 theo đúng thứ tự các bước như đã nêu trong sách giáo khoa hoặc chuẩn kiến thức kỹ năng. (Đối với hàm số bậc ba nêu thêm điểm uốn của đồ thị hàm số).
          - Một số dạng toán thường gặp:

a) Sự tương giao: 

+ Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình F(x, m) =0.

+ Dùng phương trình hoành độ giao điểm của hai đường để biện luận theo tham số, số giao điểm của hai đồ thị.

b) Tiếp tuyến:
     

+  Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại một điểm M thuộc (C).

+ Dùng điều kiện tiếp xúc của hai đường để viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) khi biết hệ số góc của tiếp tuyến hoặc một điểm mà tiếp tuyến đi qua.

        2. Chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. 

        Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau:
         - Thuộc và vận dụng được các tính chất về lũy thừa (chú ý điều kiện tồn tại)

         - Thuộc và vận dụng được các định nghĩa, các qui tắc, các tính chất và đổi cơ số của logarit.

         - Nắm được tập xác định, tính đơn điệu, đạo hàm của các hàm số mũ, lũy thừa, logarit (chú ý phân biệt hàm số mũ, hàm số lũy thừa)

         - Giải được các phương trình mũ, logarit cơ bản. Vận dụng được các phương pháp đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ hoá, logarit hoá, tính chất đồng biến, nghịch biến của các hàm số mũ, hàm số logarit để giải các phương trình.         

         - Giải được các bất phương trình mũ, logarit cơ bản. Vận dụng được hai phương pháp đưa về cùng cơ số và đặt ẩn phụ.để giải các bất phương trình.
        3. Chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 
        Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau:
          - Thuộc định nghĩa và bảng các nguyên hàm của một số hàm số thường gặp.

          - Hướng dẫn học sinh khai thác tốt các tính chất của nguyên hàm.

          - Chú ý bài toán tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) thỏa điều kiện cho trước.

           - Hướng dẫn học sinh các phương pháp tìm nguyên hàm (trong chuẩn kiến thức kỹ năng trang 53).

           - Thuộc công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nit.

           - Vận dụng được các tính chất của tích phân.

           - Phương pháp tính tích phân thực hiện như phương pháp tìm nguyên hàm.

          Chú ý : khi tính các tích phân dạng 
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 thực hiện như SGK cơ bản trang 115&116

           - Tính được diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

a) Đường cong (C); y=f(x), trục Ox và hai đường thẳng x=a, x=b.

b) Đường cong (C1); Đường cong (C2) và hai đường thẳng x=a, x=b.

           - Thuộc và vận dụng được công thức tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường : (C); y=f(x), trục Ox và hai đường thẳng x=a, x=b.

         4. Chủ đề số phức.
        Học sinh cần nắm vững những vấn đề sau:
        - Dạng đại số của số phức, phần thực và phần ảo của số phức, số phức liên hợp của một số phức, mô đun của số phức, điều kiện để một số phức là số thực, điều kiện để một số phức là số ảo.      

         Chú ý: Khi viết dạng đại số z=a+bi ta phải có điều kiện a, b là các số thực. 
         - Phép toán giữa hai số phức. Ta có thể áp dụng tính chất của số phức tương tự như đối với số thực đó là: tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng, hằng đẳng thức đáng nhớ. Các kĩ năng nhân và chia biểu thức với đại lượng liên hợp thường được sử dụng khi biến đổi rút gọn phân thức liên quan đến số phức. Chú ý là chỉ có dấu bất đẳng thức giữa hai số thực nhưng không có dấu bất đẳng thức giữa hai số phức bất kì.
        - Phương trình bậc nhất đối với số phức: sử dụng phép toán giữa các số phức hoặc sử dụng dạng đại số của số phức để giải phương trình.
        - Phương trình bậc hai nghiệm phức: Nếu 
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 thì ta sử dụng công thức nghiệm như đối với phương trình bậc hai có nghiệm thực. Nếu 
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 không phải là số thực thì phải chọn các số thực m, n để có thể biểu diễn 
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       - Phương trình tích với nghiệm phức được biến đổi tương tự như đối với nghiệm thực.
       - Phương trình dạng 
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 ta không thể giải tương tự như đối với nghiệm thực mà phải chuyển về phương trình tích (A+iB)(A-iB)=0.
      - Sử dụng dạng đại số của số phức để tìm căn bậc hai của số phức.
      - Biểu diễn hình học của số phức: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn một tính chất xác định. Tình huống thường gặp là viết z=x+yi với x, y là các số thực, biến đổi các điều kiện liên quan đến z tương đương với x, y thỏa mãn một phương trình đường thẳng hoặc đường tròn.
      - Dạng lượng giác của số phức (dành cho học sinh ban nâng cao): Cho số phức dưới dạng đại số, biểu diễn số phức dưới dạng lượng giác, tìm acgumen, sử dụng công thức Moa-vrơ tìm lũy thừa bậc n của số phức; sử dụng dạng lượng giác để thực hiện phép toán giữa hai số phức (đối với chương trình nâng cao). Trong phần này, học sinh cần nắm vững một số công thức lượng giác của lớp 10 như công thức liên quan đến giá trị lượng giác của hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc đối nhau, công thức cộng, công thức nhân đôi…
      5. Chủ đề khối đa diện. 
       Học sinh cần chú ý những vấn đề sau
       - Công thức tính diện tích của tam giác, diện tích hình thang, diện tích hình chữ nhật, thể tích của khối chóp, thể tích khối lăng trụ tam giác và lăng trụ tứ giác. 
      - Trong phần thể tích, học sinh thường phải tính đường cao của hình chóp hoặc hình lăng trụ. Các tình huống thường gặp: 
      i) Hình chóp đều có đường cao đi qua tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác  đáy; 
      ii) Hình lăng trụ đứng có đường cao là cạnh bên;
      iii) Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều;
      iv) Hình chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy, khi đó áp dụng tính chất hai mặt phẳng vuông góc để xác định đường cao của hình chóp hoặc hình lăng trụ.
      - Học sinh nắm vững cách xác định góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng. 
       - Để làm tốt chủ đề này, học sinh phải nhớ định lí Pytago trong tam giác vuông, định lí cosin trong tam giác, hệ thức liên hệ giữa góc và cạnh trong tam giác vuông. 
       6. Chủ đề hình cầu, hình trụ, hình nón
      - Nắm vững công thức diện tích của mặt cầu, thể tích của khối cầu, diện tích xung quanh của hình trụ, thể tích khối trụ, diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối nón.
      - Với dạng toán hình cầu, học sinh phải biết xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp đa diện. Có thể cần phải xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp một mặt của đa diện, từ đó xác định trục của đường tròn ngoại tiếp. Một số trường hợp thường gặp: 
       i) Các đỉnh đa diện cùng nhìn hai điểm cố định dưới một góc vuông, khi đó tâm mặt cầu là trung điểm đoạn nối hai điểm cố định; 
      ii) Hình chóp đều khi đó đường thẳng đi qua đỉnh và tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy; 
      iii) Hình chóp có đáy là tam giác vuông, khi đó trục của đường tròn ngoại tiếp đáy là đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh huyền và vuông góc với đáy. 
      Như vậy, để nắm vững dạng toán này, học sinh phải nắm vững các loại quan hệ vuông góc: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.
       7. Phương pháp tọa độ trong không gian
       Học sinh cần chú ý những vấn đề sau:
       - Các định nghĩa về tọa độ điểm, tọa độ vectơ, biểu thức tọa độ của các phép toán (học sinh ghi nhớ tọa độ trọng tâm tam giác, trọng tâm tứ diện).

       - Định nghĩa, biểu thức toạ độ, tính chất của tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

       - Định nghĩa, tính chất, ứng dụng của tích có hướng của hai vectơ.

       - Các dạng của phương trình mặt cầu, xác định được tâm và tính bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó, vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu (học sinh xác định được tiếp điểm trong trường hợp mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, xác định được tâm, và tính bán kính của đường tròn giao tuyến trong trường hợp mặt phẳng cắt mặt cầu).

       - Khái niệm và cách xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trong các trường hợp thường gặp.

       - Viết thành thạo phương trình mặt phẳng khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó.

       - Ghi nhớ phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.

       - Viết được phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại một điểm thuộc mặt cầu.

       - Nhận biết được vị trí tương đối của hai mặt phẳng có phương trình cho trước.

        - Ghi nhớ và vận dụng tốt công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

        - Nắm được khái niệm và biết xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng trong một số trường hợp thường gặp.

        - Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) của đường thẳng khi biết một điểm và một vectơ chỉ phương của nó. Biết chuyển đổi qua lại giữa các phương trình này.

        - Tìm được điểm thuộc đường thẳng đã cho.

        - Biết xét vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng và đường thẳng (lưu ý cách xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, của hai đường thẳng trong trường hợp chúng cắt nhau).

        - Rèn luyện các bài tập trong sách giáo khoa.

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
I.
TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1). Sự đơn điệu của hàm số:

* Định nghĩa:
· Hàm số 
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· Hàm số 
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 nghịch biến trên (a;b) 
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* Định lí:

· Hàm số 
[image: image28.wmf]()
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 đồng biến trên (a;b)
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(a;b).

· Hàm số 
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 nghịch biến trên (a;b)
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Chú ý: dấu “=” xảy ra ở một số hữu hạn điểm.

* Chú ý: 

· Khi yêu cầu “Tìm khoảng đơn điệu” tức là “Tìm khoảng đơn điệu trên tập xác định”.

· Để xeùt tính đơn điệu của một hàm số, ta thực hiện như sau:

+ Tìm D.

+ Tính 
[image: image36.wmf]y
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+ Tìm nghiệm của
[image: image37.wmf]y
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 hay các điểm thuộc D tại đó y’ không xác định ( nếu có).

+ Lập bảng biến thiên.

+ Căn cứ vào bảng biến thiên ta kết luận các khoảng đơn điệu.

· Hàm số nhất biến đồng biến (nghịch biến) trên từng khoảng xác định, khi xét điều kiện đủ không xảy ra dấu “=”.

2). Cực trị của hàm số:
a) Dấu hiệu 1 : Khi x qua x0 mà 
[image: image38.wmf]y
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 đổi dấu ( theo hướng từ trái sang phải) từ :

· 
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: x0 là điểm cực đại.

· 
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: x0 là điểm cực tiểu.
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 Quy tắc 1: Lập bảng biến thiên, căn cứ  vào bảng biến thiên ta kết luận cực trị của hàm số.


b) Dấu hiệu 2 : 

· 
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x0 là điểm cực tiểu. 

· 
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 Quy tắc 2: 

+ Tính 
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+ Tìm các điểm 
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 mà tại đó đạo hàm bằng 0 .

+ Tính 
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Chú ý: +    x0 là điểm cực trị của hàm số 
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             + Không dùng dấu hiệu 2 khi 
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              + Các kết quả sau đây Sai  :

· 
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x0 là điểm cực tiểu. 

· 
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x0 là điểm cực đại. 

3). GTLN – GTNN của hàm số 
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* Định nghĩa:
· Số M được gọi là GTLN của hàm số 
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· Số m được gọi là GTNN của hàm số 
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4).  Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

a) Tiệm cận đứng: 
[image: image61.wmf]0
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Phương pháp: Tìm các  điểm 
[image: image62.wmf]0
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 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử 
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b) Tiệm cận ngang: 
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 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Phương pháp: Tính 
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Chú ý:

+ Hàm đa thức: đồ thị không có tiệm cận.

+ Xét hàm phân thức: 
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· Nếu bậc 
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 bậc 
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· Nếu bậc 
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5). Khảo sát hàm số:

· Tìm tập xác định của hàm số .

· Tính đạo hàm y’, tìm nghiệm của phương trình y’= 0 hay các điểm thuộc D tại đó y’ không xác định ( nếu có). Tính giá trị của hàm số tại các điểm vừa tìm được.

· Tìm các giới hạn tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).

· Lập bảng biến thiên. Kết luận cực trị, các khoảng đơn điệu
· Tìm điểm là giao của đồ thị với các trục ( nếu có ).

· Vẽ đồ thị.

 Chú ý:

· Hàm số bậc ba: đồ thị có tâm đối xứng là nghiệm của phương trình 
[image: image72.wmf]0
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 ( đặc biệt nếu hàm số có cực đại và cực tiểu thì tâm đối xứng là trung điểm của điểm cực đại, cực tiểu).

· Hàm số trùng phương: đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.

· Hàm nhất biến: đồ thị nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 

II.
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP:

1/   SỰ  ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Dạng 1: Xét tính đơn điệu của một hàm số: Lập bảng biến thiên.

Dạng 2:  Định giá trị của tham số m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên TXĐ: Dùng định lý ở phần kiến thức để tìm m .

Chú ý: Nếu 
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CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Dạng 1:  Tìm các điểm cực trị của một hàm số: Ta dùng quy tắc 1 hoặc quy tắc 2.

Dạng 2:  Định giá trị của tham số m để hàm số  đạt cực trị tại 
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Phương pháp: 

+ Tìm D.

+ Tính 
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+ Lập luận: Hàm số đạt cực trị cực trị tại 
[image: image80.wmf](
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 ( giải PT tìm m.

+ Với từng giá trị m vừa tìm được ta dùng quy tắc 1 hoặc quy tắc 2 kiểm tra lại xem có thỏa điều kiện đề bài không.

+ Kết luận giá trị m thỏa điều kiện.

Dạng 3:  Định giá trị của tham số m để các hàm số 
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  có cực đại, cực tiểu: 

Phương pháp: 

+ Tìm D.

+ Tính 
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+ Lập luận: 

Hàm số  luôn luôn có CĐ, CT 
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 có hai nghiệm phân biệt và đổi dấu hai lần khác nhau khi qua hai nghiệm đó 
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Dạng 4:  Định giá trị của tham số m để các hàm số 
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  không có cực đại, cực tiểu: 

Phương pháp: 

+ Tìm D.

+ Tính 
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+ Lập luận: Hàm số  không có CĐ, CT 
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Dạng 5:  Chứng minh với mọi giá trị của  tham số m hàm số  luôn  luôn có cực đại, cực tiểu: 

Phương pháp: 

+ Tìm D.

+ Tính 
[image: image94.wmf]¢
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+ Tính 
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 ( nếu y’ là tam thức bậc 2 theo x )

+ Chứng minh : 
[image: image96.wmf]0
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 và y’ đổi dấu hai lần khác nhau khi qua hai nghiệm đó 
[image: image97.wmf]Þ

 hàm số  luôn luôn có CĐ, CT.
                  GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ 
[image: image98.wmf]()
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TRÊN TẬP D :

1)  Cách tìm GTLN-GTNN trên (a,b):
+ Lập bảng biến thiên của hàm số trên (a,b).

 + Nếu trên bảng biến thiên có một cực trị duy nhất là cực đại (cực tiểu) thì giá trị cực đại (cực tiểu) là GTLN(GTNN) của hàm số trên (a,b).

2) Cách tìm GTLN-GTNN trên [a,b]:


+ Tìm các điểm tới hạn x1,x2, ..., xn của f(x) trên [a,b].
         ( Đó là các điểm làm cho y’ = 0 hoặc các điểm thuộc [a,b] mà y’ không xác định )

+ Tính f(a), f(x1), f(x2), ..., f(xn), f(b).


+ Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên
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Cách khác:

 Lập bảng biến thiên trên [a;b] 
[image: image100.wmf]®

 kết luận.
                  CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ:

 Sự tương giao giữa 2 đồ thị:

a) Bài toán 1: Tìm số giao điểm của hai đường 
[image: image101.wmf](
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 và 
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+  Lập phương trình hoành độ điểm chung của 
[image: image105.wmf](

)

1

C

 và 
[image: image106.wmf](
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: 
[image: image107.wmf](
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+ Số nghiệm của phương trình hoành độ điểm chung chính là số điểm chung của hai đường.

b) Bài toán 2: Dùng đồ thị (C) biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình cho trước,  ta thực hiện như sau:

+ Biến đổi phương trình đã cho về phương trình hoành độ điểm chung (một vế là phương trình của hàm số đã có đồ thị (C), một vế là phần còn lại)

+ Lập luận: Số nghiệm của phương trình chính là số điểm chung của (C) và (d).

+ Dựa vào đồ thị, ta tìm các giá trị m liên quan đến số điểm chung của (C) và (d) ( Kết luận.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài 1: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

a/ 
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                                       k/ 
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                                  n/ 
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Bài 2:  Chứng minh hàm số y =
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 nghịch biến trên khoảng 
[image: image121.wmf](

)

0;3

 và đồng biến trên khoảng 
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Bài 3: Định m để hàm số : 

a) 
[image: image123.wmf](
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 đồng biến trên tập xác định.

                                                                                                   Kết quả: 
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b) 
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 đồng biến trên tập xác định.

Kết quả: không có m.

c) 
[image: image126.wmf]3
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 nghịch biến trên tập xác định. 
Kết quả: 
[image: image127.wmf]01
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d) 
[image: image128.wmf]x
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 nghịch biến trên từng khoảng xác định. 
Kết quả: 
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Bài 4: Định m để hàm số 
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 đạt cực tiểu tại 
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Kết quả : 
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Bài 5: Định m để hàm số 
[image: image133.wmf]32
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a. Không có cực trị.




Kết quả : m (1

b. Có cực đại và cực tiểu.



Kết quả : m <1

Bài 6: Định m để hàm số 
[image: image134.wmf]2
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a. Có cực đại và cực tiểu.



Kết quả :   m>3  

b. Đạt cực trị tại 
[image: image135.wmf]2
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Kết quả : m = 4

c. Đạt cực tiểu tại 
[image: image136.wmf]1
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Kết quả : m = 7

Bài 7:Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số 
[image: image137.wmf](
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1. Có cực đại và cực tiểu.                                          Kết quả : 
[image: image138.wmf]1
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2. Có 2 điểm cực trị nằm về 2 phía của trục tung.      Kết quả : m < -2      



3. Có 2 điểm cực trị với hoành độ âm.                      Kết quả :  
[image: image139.wmf]1
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4. Đạt cực tiểu tại x = 2



Kết quả : m = -18      

Bài 8: Chứng minh hàm số 
[image: image140.wmf](
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 luôn có cực trị với mọi giá trị của tham số m.    
Bài 9: Tìm GTLN, GTNN  của các hàm số : 

a) 
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                                                  Kết quả: 
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( Hướng dẫn: Đặt t = sin x , 
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và xét GTNN-LN của 
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      f) 
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(TN-THPT 01-02/1đ)
                      TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG  ( C ) : y = f(x)
TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Phương trình tiếp tuyến  của ( C ) tại M(x0 ; y0) :      y – y0 = f’(x0)(x – x0)
· ( C ) : y = f(x) và ( D ) : y = g(x) tiếp xúc với nhau
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  có nghiệm 

( nghiệm của hệ phương trình  là hoành độ tiếp điểm )

Vấn đề 1 : Lập phương trình tiếp tuyến của ( C )  tại M(
[image: image161.wmf]00
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Phương pháp :  Áp dụng công thức y – y0 = f’(x0)( x – x0 )

· Nếu chưa cho y0 thì tính y0 = f(x0)

· Nếu chưa cho x0 thì x0 là nghiệm của phương trình  f(x) = y0
Ví dụ: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị  hàm số   y = f(x) =  x3 – 3x + 2 tại:

a) Điểm M có hoành độ xM = 0               b) Giao điểm của ( C ) với trục hoành

Giải :a) xM = 0 
[image: image162.wmf]Þ

 yM = 2 
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)

2

;

0

M

Þ

        y’ = f’(x) = 3x2 – 3 
[image: image164.wmf]Þ

 f’(0) = – 3   

Vậy phương trình tiếp tuyến : y – 2  =  –3( x – 0 ) 
[image: image165.wmf]Û

 y = – 3x + 2

b) Phương trình trục Ox : y = 0 . Ta có  x3 – 3x + 2 =     0
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+ x = 1: phương trình tiếp tuyến  y = f’(1)(x – 1) 
[image: image167.wmf]0
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+ x =  – 2 : phương trình tiếp tuyến  y = f’(– 2)(x + 2) 
[image: image168.wmf]18

9

)

2

(

9

+

=

Û

+

=

Û

x

y

x

y


Vấn đề 2: Lập phương trình tiếp tuyến  có hệ số góc k cho trước

Phương pháp 

Cách 1 : Gọi M(x0 ; y0) là tiếp điểm. Tiếp tuyến có hệ số góc k
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 . Giải phương trình tìm x0
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Phương trình tiếp tuyến   y – y0 = k( x – x0 )
Cách 2 : Gọi (d) : y = kx + b là tiếp tuyến  của ( C )
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EMBED Equation.DSMT4[image: image172.wmf](
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   có nghiệm .            Giải (1) tìm x thế vào (2) tìm b

Lưu ý  Cho (d) : y = a.x + b nếu :

· (d1) song song với (d) thì (d1) có hệ số góc k = a
· (d2) vuông góc với (d) thì (d1) có hệ số góc k = 
[image: image173.wmf]a
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 Ví dụ 

 Cho ( C ) : y = f(x) = x3 – 2x + 2. lập phương trình tiếp tuyến của ( C ) biết 

1) Tiếp tuyến song song với (d) :  y = x + 1     2) Tiếp tuyến vuông góc với (d): y = x + 1      

GIẢI

1) Gọi M(x0 ; y0) là tiếp điểm. Tiếp tuyến song song với (d) nên có hệ số góc  k = 1 
[image: image174.wmf](
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+ x0 = 1 
[image: image175.wmf]Þ

 y0 = 1 . Phương trình tiếp tuyến : y = x

+ x0 = – 1  
[image: image176.wmf]Þ

 y0 = 3 . Phương trình tiếp tuyến  : y = x + 4

2) Vì tiếp tuyến vuông góc với (d) nên tiếp tuyến có hệ số góc k = – 1 .

     Gọi (d1) : y = – x  + b là tiếp tuyến của ( C )
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. Từ (2) với x = 
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 Phương trình tiếp tuyến   y =  – x + 2 
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       Vấn đề 3 : Lập phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm A(
[image: image181.wmf]11
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Phương pháp 

    Cách 1 : Gọi M(x0 ; y0) là tiếp điểm.

Tính y0 = f(x0) và f’(x0) theo x0 . 

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là : y – y0 = f’(x0)( x – x0 )  (1)  

Vì tiếp tuyến đi qua A nên :  y1 – y0 = f’(x0)( x 1 – x0) . 
Giải phương trình  tìm x0 thay vào (1).

    Cách 2 : Gọi (d) là đường thẳng đi qua A có hệ số góc k .
 Ta có :
   (d) : y – y1 = k( x – x1 )  (1)      là tiếp tuyến  của (C)
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Thế k từ (1) vào (2) giải tìm x thế vào (1) tìm k và thay vào phương trình (1) ra kết quả.            

Ví dụ   Lập phương trình tiếp tuyến của (C) : y = f(x) = x3 – 3x + 2 biết rằng tiếp tuyến đi qua A(2 ; –4 )

                                                  Giải:

Cách 1 : Gọi M(x0 ; y0) là tiếp điểm . Ta có y0 = x03 – 3x0 +2 và

f’(x0) = 3x02 – 3  Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là: 

y – (x03 – 3x0 + 2) = (3x02 – 3)( x – x0)  
[image: image183.wmf](
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  (1)

Vì tiếp tuyến đi qua A(2;– 4)   nên:   – 4 = (3x02 – 3).2 – 2x03 + 2 
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· x0 = 0 phương trình tiếp tuyến là y =  – 3x + 2
· x0 = 3 phương trình tiếp tuyến là  y = 24x – 52 

Cách 2 : Gọi (d) là đường thẳng qua A và có hệ số góc k
Phương trình  (d) : y = k(x – 2) – 4 . (d) là tiếp tuyến của (C) 
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Từ (1) và (2) ta có  x3 – 3x + 2 = (3x2 – 3) (x – 2) – 4 
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· x = 0 
[image: image187.wmf]3
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. Phương trình tiếp tuyến  là y =  – 3x  + 2
· x  = 3 
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phương trình tiếp tuyến  là  y = 24x – 52

                       Vấn đề 4 :Sự tiếp xúc giữa hai đường

Phương pháp : Áp dụng : (C) và (D) tiếp xúc với nhau
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         Từ đó suy ra giá trị tham số m.

Ví dụ   Cho (C) : y = f(x) = x4 – x2 + 1 và (D) : y  = g(x) = x2 + m
Tìm để (C) và (D) tiếp xúc với nhau

GIẢI : 

(C) và (D) tiếp xúc với nhau
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(   x = 0 từ (2) ta có m = 1 
;
(    x = 
[image: image192.wmf]1
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         Vấn đề 5 :      Bieän luaän phöông trình baèng phương pháp ñoà thò  
Phöông phaùp: Cho (C) : y = f(x) , döïa vaøo ñoà thò  (C) bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình F(x; m) = 0

GIAÛI : Bieán ñoåi F(x;m) = 0 
[image: image193.wmf]Û

 f(x) = m

Soá nghieäm cuûa phöông trình ñaõ cho laø soá giao ñieåm cuûa
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( y = m laø ñöôøng thaúng cuøng phöông vôùi Ox caét Oy taïi ñieåm coù tung ñoä    m )

Döïa vaøo ñoà thò  ñeå keát luaän. ( chuù yù so saùnh m vôùi caùc giaù trò cöïc trò , neáu ñoà thò  coù tieäm caän ngang thì so saùnh vôùi giaù trò tieäm caän ngang )

Ví duï:  Cho (C) : y = x3 – 3x2 + 2.
1) Khaûo saùt haøm soá 

2) Döïa vaøo (C) bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa :       

x3 – 3x2 – m = 0   (1)     

 GIAÛI : 
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[image: image195.wmf]Û

 x3 – 3x2 + 2  =  m + 2
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Soá nghieäm cuûa phöông trình (1) laø soá giao ñieåm cuûa 
[image: image196.wmf]32
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Döïa vaøo ñoà thò   ta coù :  

      + 
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  : Phöông trình coù 1 nghieäm 
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:  Phöông trình coù 2 nghieäm 
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         :   Phöông trình coù 3 nghieäm 

                                  Vấn đề 6: khảo sát hàm số

Gv: Nhắc lại các bước khảo sát hàm số cho học sinh.

	Các bước khảo sát hàm đa thức
	Các bước khảo sát hàm hữu tỷ

	( Tập xác định

( Tìm y’ .

( Giải pt y’ = 0 (nếu có).

( Giới hạn

( Bảng biến thiên

(KL:ĐB,NB và CTrị)

( Điểm đồ thị đi qua

( Đồ thị(KL: Tính đối xứng của đồ thị)
	( Tập xác định

( Tìm y’ 

( Giới hạn & tiệm cận

( Bảng biến thiên

(KL:ĐB,NB và CTrị)

( Điểm đồ thị đi qua

    ( Đồ thị(KL: Tính đối xứng của đồ thị)




                                CÁC BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Các bài toán liên quan…Ứng dụng của tích phân.
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* Hàm bậc ba:

Bài 1: Cho hàm số:
[image: image200.wmf]3
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, có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2./ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm 
[image: image201.wmf](0;2)

M

.

3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục Ox.

  HD Bài 1:

1/ Cực đại 
[image: image202.wmf](1;4)
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, cực tiểu 
[image: image203.wmf](1;0)


2/  PTTT tại 
[image: image204.wmf](0;2)
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 là: 
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3/ Diện tích hình phẳng: 
[image: image206.wmf](
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Bài 2: Cho hàm số:
[image: image207.wmf]32
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, có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2./ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 
[image: image208.wmf]92009
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3/ Dùng đồ thị (C) biện luận theo 
[image: image209.wmf]m

 số nghiệm của phương trình: .
[image: image210.wmf]32
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HD Bài 2:

2/  PTTT là: 
[image: image211.wmf]99,923
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3/ Xét phương trình: .
[image: image212.wmf]32
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PT (1) 
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[image: image214.wmf]404
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: PT có 1 nghiệm duy nhất
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: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
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: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
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Bài 3: Cho hàm số:
[image: image219.wmf]32
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, có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2./ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ 
[image: image220.wmf]0
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0

�

-2

�

1

�

2

�

-

�

1

�

2

�

y

�

y'

�

+

�

_

�

+

�

0

�

0

�

x

�

CT

�

C§

�

- 



�

+ 



�

- 



�

+ 



3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d:
[image: image221.wmf]2
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HD Bài 3:

1/ Cực đại 
[image: image222.wmf](2;2)

-

, cực tiểu 
[image: image223.wmf](0;2)
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2/  PTTT là: 
[image: image224.wmf]925

yx

=+


3/ Tính diện tích hình phẳng: PTHĐGĐ của (C) và d:
[image: image225.wmf]3232
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Bài 4 : Cho hàm số:
[image: image227.wmf]32
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, có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2./ Tìm điều kiện của 
[image: image228.wmf]m

 để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt: 
[image: image229.wmf]32
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3/ Tìm điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại điểm này có hệ số góc nhỏ nhất.

HD Bài 4:

2./ Tìm điều kiện của 
[image: image230.wmf]m

: Xét PT:
[image: image231.wmf]3232

32032

xxmxxm

+--=Û+=+

, kết quả: 
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3/ Tìm điểm thuộc đồ thị (C): Giả sử
[image: image233.wmf]000
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image234.wmf]Þ

 Hệ số góc của tiếp tuyến tại 
[image: image235.wmf]0
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 hệ số góc của tiếp tuyến đạt GTNN bằng 
[image: image238.wmf]3
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 ứng với TT với (C) tại điểm có hoành độ 
[image: image239.wmf]0
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 tương ứng 
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Bài 5: Cho hàm số:
[image: image242.wmf]3
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, có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2./ Gọi d là đường thẳng đi qua điểm 
[image: image243.wmf](1;0)
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 và có hệ số góc k = 1.

[image: image1352.emf]�
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a/ Viết phương trình đường thẳng d.

b/ Tìm toạ độ giao điểm của d và đồ thị (C).

c/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và d.

HD Bài 5:
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1/ Cực đại 
[image: image244.wmf]1
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, cực tiểu 
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;2

2

æö

-

ç÷

èø


2/ 

a/ Phương trình đường thẳng d: 
[image: image246.wmf]1
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b/ Toạ độ giao điểm của d và (C): 

[image: image247.wmf](1;2),(1;0),(1;0)
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Bài 6:  Cho hàm số 
[image: image249.wmf]32
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1/ Khảo sát  và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 
[image: image250.wmf]1
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2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục Ox và hai đường thẳng: 
[image: image251.wmf]1,2
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HD Bài 6:

1/ 
[image: image252.wmf]1
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 do đó hàm số luôn luôn tăng và không có cực trị
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2/ 
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Bài 7:  Cho hàm số 
[image: image256.wmf]32
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[image: image257.wmf]m

 là tham số.

1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 
[image: image258.wmf]3
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2/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d:
[image: image259.wmf]11
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3/ Xác định m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm 
[image: image260.wmf]2
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HD Bài 7:

1/ 
[image: image261.wmf]3
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,  ta có hàm số: 
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Điểm cực đại:  
[image: image263.wmf](0;2)

  Điểm cực tiểu:
[image: image264.wmf](2;2)
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2/ PTTT là: 
[image: image265.wmf]33
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3./ Hàm số đạt cực tiểu tại điểm  x=2 khi 
[image: image266.wmf]=
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Bài 8:  Cho hàm số : 
[image: image267.wmf]32
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, đồ thị ( C ) 

1/  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

2/  Viết phương trình tíếp tuyến 
[image: image268.wmf]D

 với (C ) tại điểm A( 0 , - 2) 

3/  d là đường thẳng qua K( 1,0) có hệ số góc m . Tìm giá trị m để đường thẳng  d cắt (C ) tại 3 điểm phân biệt .

HD Bài 8:
1/ Điểm cực tiểu:  
[image: image269.wmf](0;2)
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  Điểm cực đại:
[image: image270.wmf](2;4)
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2/ PTTT với (C) tại điểm 
[image: image271.wmf](0;2)
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3/ Phương trình đường thẳng d: 
[image: image272.wmf](1)
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PTHĐGĐ của d và (C ):
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image274.wmf](
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d cắt (C ) tại 3 điểm phân biệt 
[image: image275.wmf]Û

 p. trình (1) có 3 nghiệm pb 
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Bài 9:  Cho hàm số: 
[image: image279.wmf]32
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, đồ thị (C).

1/  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

2/  Tìm toạ độ giao điểm của ( C ) và đường thẳng d: 
[image: image280.wmf]1
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3/  Dùng đồ thị (C) biện luận theo 
[image: image281.wmf]m

số nghiệm của phương trình: 
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HD Bài 9:
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[image: image289.wmf]·

 Giới hạn : 
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[image: image293.wmf]·
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Đồ thị:

2/ Tìm toạ độ giao điểm của ( C ) và đường thẳng d: PTHĐGĐ: 
[image: image296.wmf]32
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[image: image301.wmf]Û
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Thay vào PT đt (d) ta có toạ độ giao điểm.

Bài 10:  Cho hàm số:
[image: image303.wmf]32
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1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C ) của hàm số  .  

2/ Chứng minh rằng đường thẳng
[image: image304.wmf]1
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  cắt đồ thị (C ) tại 3 điểm phân biệt A, M, B trong đó M là trung điểm của đoạn AB. Tính diện tích của tam giác OAB.

HD Bài 10:
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2/ Lập phương trình hoành độ giao điểm, giải được 3 nghiệm 
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từ kết quả trên 
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 M là trung điểm của đoạn AB. 

Diện tích tam giác OAB: 
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* Hàm nhất biến

Bài 11:  Cho hàm số 
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1

x

y

x

+

=

-

 có đồ thị (C)

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

2/ Tìm m để (C) cắt đường thẳng (d): 
[image: image313.wmf](1)3
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 tại 2 điểm phân biệt A,B nhận 

I(-1;3) làm trung điểm AB.

HD Bài 11:

1.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.
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Tập xác định: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image317.wmf](

)

2

3

'

1

y

x

=-

-
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image323.wmf]11

lim;lim

xx

yy

+-

®®

=+¥=-¥Þ

đồ thị có tiệm cận đứng  là 
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 Đồ thị:

2/ Ta thấy I(-1;3) nằm trên (d). Hoành độ giao điểm của (C) và (d) là nghiệm của phương trình
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 EMBED Equation.3  [image: image328.wmf]40(*)
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 ( (*) không có nghiệm x = 1) 

để (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B nhận I làm trung điểm AB<=> (*) có 2 nghiêm phân biệt x1, x2 thoả mãn :
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Bài 12:  Cho hàm số 
[image: image332.wmf]3(1)
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 (C ).

1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2/ Viết phương trình  tiếp tuyến với (C ) tại giao điểm của (C) và trục tung.

3/ Tìm tất cả các điểm trên (C ) có toạ độ nguyên.

HD Bài 12:

3/ Có 6 điểm thuộc (C) có toạ độ nguyên là: (1; -6); (3; 12); (-1; 0); (5; 6); (-7; 2) và (11; 4)

Bài 13:  Cho hàm số :  
[image: image333.wmf]21
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1/  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2/  Chứng minh rằng với mọi giá trị của 
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, đường thẳng 
[image: image335.wmf]yxm

=-

luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
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2/ PT HĐGĐ của (C) và đường thẳng 
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Do đó, pt (*) luôn có hai nghiệm khác 2. Vậy đường thẳng 
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 luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt.

Bài 14:  Cho hàm số 
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1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2/ Viết phương trình tiếp tuyến với với đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox.
3/ Tìm m để đường thẳng  d : 
[image: image343.wmf]yxm
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt .

HD Bài 14:

Hàm số được viết lại: 
[image: image344.wmf]21

1

x

y

x

+

=

-

    

1.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.

[image: image345.wmf]>

Tập xác định: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image349.wmf]'0,1

yx

Þ<"¹

, hàm số giảm trên từng khoảng xác định.

[image: image1362.emf]�

+ 

�

- 

�

- 

�

+ 

�

-

�

-

�

+ 

�

- 

�

y

�

y

�

'

�

x

�

1


[image: image350.wmf]>
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 đồ thị có tc ngang là 
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đồ thị có tc đứng  là 
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 Đồ thị:

2.Viết phương trình tiếp tuyến với với đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox: 
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 đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm 
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Phương trình tiếp tuyến có dạng: 
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3.Tìm m để d : 
[image: image369.wmf]yxm

=-+

 cắt (C) tại hai điểm pb.
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PT(1) có hai nghiệm phân biệt 
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Bài 15:  Cho hàm số  
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 có đồ thị ( C ).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

2/ Tìm điểm M trên Ox mà tiếp tuyến đi qua M song song với đường thẳng (D):y = - 2x

HD Bài 15:
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Chiều biến thiên y’=
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,  y’ < 0  với mọi x ≠ -1, hs nghịch biến trên các khoảng: (-∞;-1) và (-1;+∞)      
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Tiệm cận : 
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Bảng biến thiên. 
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[image: image394.wmf]>

Đồ thị: đồ thị cắt Ox tại (1;0),  cắt Oy tại (0;1)

2/ Nếu gọi M0(x0;y0) là tiếp điểm thì từ giả thiết ta có 
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 với x0 = 0 thì y0 = 1 ta có pttt tại M0 là y = -2x + 1 nên cắt Ox tại M(1/2;0)

Với x0 = - 2 thì y0 = - 3 ta có pttt tại M0 là y = - 2x - 7 nên cắt Ox tại M(-7/2;0)

Vậy có hai điểm thoả ycbt:  M(1/2;0) và M(-7/2;0)

 

Bài 16:  Cho hàm số  
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 (C)

1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

2/ Tìm m để đường thẳng d: 
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 cắt cả hai nhánh của đồ thị (H). 

HD Bài 17:

2/ Phương trình hoành độ giao điểm: 
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với t = x+1. Tìm được 
[image: image404.wmf]0

m

>


Bài 18:  Cho hàm số: 
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 có đồ thị là (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và haiờng thẳng x = 2; x = 4.

3/ Viết phương trình các đường thẳng song song với đường thẳng: 
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 và tiếp xúc với đồ thị (C)

HD Bài 18:

3/ Có hai tiếp tuyến thoả ycbt: 
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* Hàm trùng phương

Bài 19:  Cho hàm số: 
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1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2/ Định 
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 để  phương trình: 
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2/ Phương trình có bốn nghiệm phân biệt 
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Bài 20:  Cho hàm số: 
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 có đồ thị (C).

1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2/ Viết PTTT với đồ thị (C) của hàm số tại điểm thuộc (C) có hoành độ 
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3/ Tìm điều kiện của 
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 để  phương trình sau có 4 nghiệm : 
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 Giới hạn : 
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2/ PTTT với (C) tại 
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 PTTT: 
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3/ Tìm m để pt  sau có 4 nghiệm : 
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Đặt: 
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, đồ thị (C) vừa vẽ và 
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: đồ thị là đường thẳng(d) cùng phương Ox .
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Số nghiệm của PT = số giao điểm của (C) & (d)         
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Bài 21:  Cho hàm số :  
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1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 
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2/ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 
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HD Bài 21:
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[image: image447.wmf]>

 
[image: image448.wmf]4

m

=

 ta có hàm số: 
[image: image449.wmf]42

4

yxx

=-+

:


[image: image450.wmf]·

 TXĐ: 
[image: image451.wmf]D

=

¡

,   
[image: image452.wmf]·



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image453.wmf]'

3

48

yxx

=-+

,    
[image: image454.wmf]'

0

y

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image455.wmf]0;0

2;4

xy

xy

é

==

ê

Û

=±=

ê

ë


[image: image1367.emf]�

CT

�

C§

�

C§

�

0

�

0

�

0

�

4

�

4

�

0

�

- 

�

- 

�

+ 

�

- 

�

+ 

�

- 

�

y

�

y'

�

x

�

2

�

-

�

2

�

0

�

+ 

�

- 


[image: image456.wmf]·

 Giới hạn : 
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 3/ PTTT là : 
[image: image459.wmf]41
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Bài 22:  Cho hàm số : 
[image: image460.wmf]22
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, đồ thị (C)

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2/ Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
[image: image461.wmf]42
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3/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị biết nó song song với đường thẳng d: 
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3/ Ta có: 
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Bài 23:  Cho hàm số 
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.  
PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ  LOGARIT

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN : 

1) Luỹ thừa: 

* Các công thức cần nhớ: 
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* Quy tắc so sánh:



+ Với a > 1 thì 
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3) Lôgarit:
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* Quy tắc so sánh:
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* Quy tắc tính: 
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* Công thức đổi cơ số:
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* Chú ý: 
Lôgarit thập phân (cơ số 10) kí hiệu là: logx hoặc lgx




Lôgarit cơ số e kí hiệu là: lnx

4) Bảng đạo hàm cần nhớ:

	Đạo hàm của hs mũ và logarit
	Đạo hàm của hàm số hợp u = u(x)
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5) Phương trình mũ, phương trình  logarit:

	
	PHƯƠNG TRÌNH MŨ
	PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

	Dạng cơ bản.
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	Cách giải dạng cơ bản.
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Chú ý: Xét b.
	Pt luôn có n0: 
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	Cách giải các dạng pt đơn giản.
	1. Đưa về cùng cơ số: áp dụng: 
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	1. Đưa về cùng cơ số: áp dụng: 
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Chú ý: Điều kiện xác định của phương trình.


6) Bất phương trình mũ, bất  phương trình  logarit: phương pháp tương tự như phương pháp giải phương trình mũ và logarit nhưng ta cần xét a để xác định chiều của bất phương trình.

Chú ý: 

· Khi giải pt, bất phương trình mũ cơ bản ta phải xét b.

· Khi giải pt, bất phương trình logarit ta cần đặt điều kiện xác định của phương trình.

II. CÁC DẠNG TOÁN ĐIỂN HÌNH :

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số

   Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Dạng2: Chứng minh một đẳng thức có chứa đạo hàm

        Chứng minh hàm số sau thỏa hệ thức:
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Dạng3 : phương trình mũ
Bài 1  : Giải các phương trình sau: 
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Bài  2 : Giải các phương trình sau:


a) 22x + 6 + 2x + 7 = 17
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f) 52x + 4 – 110.5x + 1 – 75 = 0
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Bài 3: Cho hàm số  
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                                                 Dạng4: phương trình logarit
Bài 1: Giải các phương trình sau:
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                  f) 
[image: image595.wmf](

)

53

3

log2.log2log(2)

xxx

-=-



g) log3x = log9(4x + 5) + 
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Bài 2: Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image604.wmf]2

24

log6log4

xx

+=


                                        b) 
[image: image605.wmf](

)

(

)

1

33

log31.log3312

xx

+

--=





c) 
[image: image606.wmf](

)

(

)

23

2

22

log1log17

xx

-+-=



d) 
[image: image607.wmf](

)

(

)

22

22

log972log31

xx

--

+-=+



e) 
[image: image608.wmf]12

1

4ln2ln

xx

+=

-+


f) 
[image: image609.wmf]2

21

2

2

log3loglog2

xxx

++=





g) 
[image: image610.wmf]33

3loglog31

xx

-=



h) log3(3x – 8) = 2 – x
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Bài 3: Cho hàm số 
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Dạng5 :Bất phương trình mũ
Bài 1: Giải các bất phương trình sau:
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Bài  2: Giải các bất phương trình sau:
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Dạng6 :Bất phương trình logarit
Bài 1: Giải các bất phương trình sau:
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Bài 2: Giải các bất phương trình sau:


a) 
[image: image668.wmf]2

11

33

log3log0

xx

+>






b) 
[image: image669.wmf]11

1

1loglog

xx

+>

-



c) 
[image: image670.wmf]2

22

loglog440

xx

+-³






d) 
[image: image671.wmf]2

log3log3

1

log1

xx

x

-+

<

-



e) 
[image: image672.wmf](

)

5

log541

x

x

->-






f) 
[image: image673.wmf]2

1

3

log(24)2

xx

+

-³-




KQ:

	a) 
[image: image674.wmf](

)

(

)

0;127;

È+¥


	b) 
[image: image675.wmf](

)

1;10


	c) 
[image: image676.wmf])

1

0;2;

4

æù

ç

é

ú

È+¥

ç

ê

ç

ë

ú

ç

è

û



	d) 
[image: image677.wmf](

)

0;10


	e) 
[image: image678.wmf](

)

1;

+¥


	f) 
[image: image679.wmf](

)

;2

-¥




CHƯƠNG III

NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

A. NGUYÊN HÀM

I. Nguyên hàm :

    1/ Định nghĩa


Hàm số 
[image: image680.wmf](
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      Kí hiệu :
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   2/ Tính chất :

Tính chất 1 :      
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   3/ Nguyên hàm của những hàm số thường gặp : 
[image: image688.wmf](

)

,;0

mnm

Î¹

¡


	
[image: image689.wmf]dxxC

=+

ò


	
[image: image690.wmf]kdxkxC

=+

ò



	
[image: image691.wmf](

)

1

1

1

x

x

a

a

a

a

+

=¹-

+

ò


	
[image: image692.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

1

1

mxn

mxndxC

m

a

a

a

a

+

+

+=+¹-

+

ò



	
[image: image693.wmf]ln

dx

xC

x

=+

ò


	
[image: image694.wmf]1

ln

dx

mxnC

mxnm

=++

+

ò



	
[image: image695.wmf]xx

edxeC

=+

ò


	
[image: image696.wmf]1

mxnmxn

edxeC

m

++

=+

ò



	
[image: image697.wmf]ln

x

x

a

adxC

a

=+

ò


	
[image: image698.wmf]1

ln

mxn

mxn

a

adxC

ma

+

+

=+

ò



	
[image: image699.wmf]sincos

=-+

ò

xdxxC


	
[image: image700.wmf](

)

(

)

1

sincos

+=-++

ò

mxndxmxnC

m



	
[image: image701.wmf]cossin

=+

ò

xdxxC


	
[image: image702.wmf](

)

(

)

1

cossin

+=++

ò

mxndxmxnC

m



	
[image: image703.wmf]2

tan

cos

dx

xC

x

=+

ò


	
[image: image704.wmf](

)

(

)

2

1

tan

cos

dx

mxnC

mxnm

=++

+

ò



	
[image: image705.wmf]2

cot

sin

dx

xC

x

=-+

ò


	
[image: image706.wmf](

)

(

)

2

1

cot

sin

dx

mxnC

mxnm

=-++

+

ò




4/Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa : 
    Muốn tìm nguyên hàm của một hàm số bằng định nghĩa, ta phải biến đổi hàm  

     số này thành tổng hoặc hiệu của những hàm số đơn giản đã biết hoặc có thể  

     tìm được nguyên hàm.

      5/Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số :

         Định lý :

    Nếu 
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Các dạng nguyên hàm  tính bằng phương pháp đổi biến số thường gặp :

	Dạng nguyên hàm cần tìm
	Cách đặt biến số
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Chú ý : Nếu hàm số dưới dấu nguyên hàm có chứa dấu căn 
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   6/ Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần.

        Định lý :
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Các dạng nguyên hàm tính bằng phương pháp từng phần thường gặp :

       Dạng 1 : 
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Dạng 2 :
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Bài tập :

Bài 1 : Chứng minh rằng hàm số 
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Bài 2 : Chứng minh rằng hàm số 
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Bài 3 : Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Bài 4 : Tìm nguyên hàm 
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Bài 5 :Tìm nguyên hàm 
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Bài 6 : Tính :
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Bài 7 : Tính :
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Bài 8 : Tính :
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B. TÍCH PHÂN

II. Tích phân :

1/ Định nghĩa :
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2/ Tính chất : 
Tính chất 1 : 
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Tính chất 3 : 
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Tính chất 4 : 
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Chú ý : Muốn tính tích phân bằng định nghĩa ta phải biến đổi hàm số dưới dấu tích phân thành tổng hoặc hiệu của những hàm số đã biết hoặc có thể tìm được nguyên hàm.

3/ Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số.
Công thức tổng quát : 


[image: image780.wmf](

)

(

)

(

)

b

a

fuxuxdxftdt

b

a

¢

=

éù

ëû

òò


Các dạng tích phân tính bằng phương pháp đổi biến số thường gặp :

Tương tự như trong phần nguyên hàm.

4/ Tính tích phân bằng phương pháp từng phần.

Công thức tổng quát :
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Các dạng tích phân tính bằng phương pháp từng phần thường gặp :

Tương tự như trong phần nguyên hàm.

Bài tập :

Bài 1 : Tính các tích phân sau :
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Bài 2 : Tính các tích phân sau :
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Bài 3 : Tính các tích phân sau đây :
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Bài 4 : Tính các tích phân sau đây :
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Bài 5 : Tính các tích phân sau đây :
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Bài 6 : Tính các tích phân sau :
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Bài 7 : Tính các tích phân sau :
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Bài 8 : Tính các tích phân sau :
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Bài 9 : Tính các tích phân sau :
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C. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 
III. Diện tích hình phẳng:
Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image829.wmf](
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(trong đó hai đường thẳng 
[image: image830.wmf];
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có thể thiếu một hoặc cả hai)

1/ Công thức :


[image: image831.wmf](
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2/ Các bước thực hiện :

Bước 1 : Giải phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image832.wmf](
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để tìm các nghiệm thuộc 
[image: image833.wmf](
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. Giả sử được các nghiệm là : 
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Bước 2 : Áp dụng công thức :
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[image: image838.wmf](
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Chú ý :

Nếu đề bài không cho a và b thì nghiệm nhỏ nhất và nghiệm lớn nhất của phương trình 
[image: image839.wmf](
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 tương ứng là a và b.

Nếu đề bài đã cho đủ cả a và b thì khi giải phương trình 
[image: image840.wmf](
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 ta chỉ nhận những nghiệm thuộc 
[image: image841.wmf](
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 (nếu có). Những nghiệm không thuộc đoạn 
[image: image842.wmf][
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phải loại bỏ.
Nếu đề bài cho 3 đồ thị hàm số : 
[image: image843.wmf]();();()

yfxygxyhx

===

 cần vẽ đồ thị và phân tích diện tích hình cần tìm thành tổng hoặc hiệu của các hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị đã biết.

( chú ý có thể xem x là hàm số với biến y để tính diện tích)
IV. Thể tích của khối tròn xoay.

 1/ Công thức :

Cho hình phẳng 
[image: image844.wmf](
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giới hạn bởi : 
[image: image845.wmf](
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 (trong đó hai đường 
[image: image846.wmf]&
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có thể thiếu một hoặc cả hai). Quay hình phẳng này xung quanh trục Ox. Khi đó thể tích của khối tròn xoay được sinh ra là :


[image: image847.wmf](
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2/ Các bước thực hiện :

Bước 1 : Nếu hai đường 
[image: image848.wmf]&

xaxb

==

đề bài cho thiếu một hoặc cả hai thì giải phương trình 
[image: image849.wmf](
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(phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image850.wmf](
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và trục Ox) để tìm.

Bước 2 : Áp dụng công thức.

Chú ý :

Nếu đề bài đã cho đầy đủ cả a và b thì không cần giải phương trình 
[image: image851.wmf](
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Nếu để bài không cho a và b thì giải phương trình 
[image: image852.wmf](
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 để tìm. Phương trình này có thể có nhiều hơn hai nghiệm. Trong trường hợp này nghiệm nhỏ nhất là a, nghiệm lớn nhất là b, các nghiệm còn lại không cần chèn vào trong quá trình tính tích phân.

Bài tập :

Bài 1. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image853.wmf](

)

:;;;2

x

CyeOxOyx

==

.

Bài 2. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image854.wmf](
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Bài 3. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image855.wmf](
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Bài 4. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image856.wmf](
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Bài 5. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image857.wmf](
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Bài 6. Cho đường cong 
[image: image858.wmf](
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.  Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi 
[image: image859.wmf](
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và trục hoành.

Bài 7. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image860.wmf](
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Bài 8. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image861.wmf](
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Bài 9. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image862.wmf](
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Bài 10. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi : 
[image: image863.wmf](
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Bài 11. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sau : 
[image: image864.wmf](
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. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.

Bài 12. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sau : 
[image: image865.wmf](
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. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.

Bài 13. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sau : 
[image: image866.wmf](
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. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.

Bài 14. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sau : 
[image: image867.wmf](
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. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.

Bài 15. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sau : 
[image: image868.wmf](
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. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.

CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC :
1. Số phức.

· Số phức z = a + bi, trong đó a, b
[image: image869.wmf]Î

R, a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị ảo, 
[image: image870.wmf]2
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· Số phức bằng nhau: a + bi = c + di
[image: image871.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image872.wmf]ac
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· Modul của số phức: 
[image: image873.wmf]22

zabiab
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· Số phức liên hợp của z =a + bi là 
[image: image874.wmf]zabiabi
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2. Cộng, trừ và nhân số phức.

( 
[image: image875.wmf]()()(  )()
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3. Chia số phức
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[image: image877.wmf]22
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4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

· Căn bậc hai của số thực a < 0 là 
[image: image878.wmf]ia
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· Xét phương trình bậc hai 
[image: image879.wmf]2
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[image: image880.wmf]2
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[image: image881.wmf]0
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thì phương trình có nghiệm (kép) 
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[image: image883.wmf]0
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thì phương trình có 2 nghiệm thực 
[image: image884.wmf]1,2
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[image: image885.wmf]0
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thì phương trình có 2 nghiệm phức 
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II. CÁC DẠNG TOÁN ĐIỂN HÌNH:

Dang 1: Tính biểu thức số phức

Dạng 2: Giải phương trình bậc nhất với hệ số thực

Dạng 3: Giải phương trình bậc hai với hệ số thực

Dang 4: Tìm số phức biết S, P

Dạng 5: Tìm tập hợp điểm thỏa điều kiện cho trước.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài 1: Tính  :

         a)  (4 – i) + (2 + 3i) – (5 + i)                         
Đs : 1+1i


b)  (1 + i)2 – (1 – i)2                                         


Đs :   4i


c)  (2 + i)3 – (3 – i)3                                       


Đs : -16+37i


d) (2–3i) (6 + 4i) 
 





Đs : 24-10i
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(12)(1)

i

ii

+

-+

      






Đs : -2 + i                        


k)  
[image: image891.wmf]22

22

(12)(1)

(32)(2)

ii

ii

+--

+-+

      





 Đs :  
[image: image892.wmf]219

3417

i

+

   


h) 
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Bài 2: Tìm phần thực, phần ảo và tính môđun của số phức z.
         a) 
[image: image897.wmf]2
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.                      Đs: phần thực:   -1  ; phần ảo:  -1       ; môđun: 
[image: image898.wmf]2


         b) 
[image: image899.wmf]23(42)(13)
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             Đs: phần thực:    0    ; phần ảo: -11     ; môđun: 11
         c) 
[image: image900.wmf]12
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                            Đs: phần thực: 11/10  ; phần ảo: 23/10 ; môđun: 
[image: image901.wmf]26
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Bài 3: Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:
         a)  
[image: image902.wmf]213
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Bài 4: Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:


a/     
[image: image916.wmf]2
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         g) 
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Bài 5: Tìm số phức z, biết 
[image: image934.wmf]25
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 và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó.

Đs: z = 2 + 4i; z = -2 - 4i

Bài 6: Tìm hai số phức, biết:

a)Tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4 

          Đs :
[image: image935.wmf]12
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b) Tổng của chúng bằng 6 và tích của chúng bằng 16 
          Đs :
[image: image936.wmf]12
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Bài 7: Tìm hai số thực x, y biết:

a) (3x-2) + (2y + 1)i = (x + 1) – (y – 5)i                                   Đs: 
[image: image937.wmf]34
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b) (2x+y) + (2y – x)i = (x – 2y + 3) + (y +2x + 1)i                  Đs: 
[image: image938.wmf]0;1
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c) x(1 + 2i) + y(2 – i) = 2x + y +2yi + ix                                 Đs:  
[image: image939.wmf]0;0
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Bài 8: Trong mp phức , hãy tìm tập hợp điểm biễu diễn các số phức thỏa mãn hệ thức sau: 

 a) 
[image: image940.wmf]2
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.
Đs : Tập hợp các điểm thỏa đk là đường tròn tâm O(0;1) và bk r = 2

 b) 
[image: image941.wmf]2
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 .  Đs :Tập hợp các điểm thỏa đk là đường thẳng 2y- 4x-3 = 0

 c)  Phần thực của z bằng 2.   Đs: Tập hợp các điểm thỏa đk là đường thẳng x - 2 = 0

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I :     KHỐI ĐA DIỆN

I. LÍ THUYẾT CƠ BẢN:
1. Khối lập phương:


[image: image942.wmf]3

Va

=

, với a là cạnh của hình lập phương.

Chú ý: Đường chéo hình lập phương cạnh a có độ dài bằng 
[image: image943.wmf]3

a

.

2. Khối hộp chữ nhật:


[image: image944.wmf]Vabc

=

, với a,b,c là ba kích thước hình hộp chữ nhật.

   Chú ý: Đường chéo hình hộp chữ nhật cạnh a,b,c có độ dài bằng d =
[image: image945.wmf]222

abc
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.

3. Khối lăng trụ:


[image: image946.wmf].

VBh

=

, với B là diện tích đáy và h là chiều cao của lăng trụ.

Sxq= Tổng diện tích các mặt bên.              ;                Stp= Sxq+ 2 Sđáy
4. Khối chóp: 


[image: image947.wmf]1

.

3

VBh

=

, với B là diện tích đáy và h là chiều cao của hình chóp.

Sxq= Tổng diện tích các mặt bên.              ;                 Stp= Sxq+  Sđáy
5. CHÚ Ý:

     5.1) Tỉ số thể tích khối chóp tam giác:

     Cho hình chóp S.ABC.Gọi A’, B’, C’ lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB,SC và khác với S .

                           Khi đó: 
[image: image948.wmf].'''

.
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SABC
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V
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     5.2) Nhận biết chiều cao một số khối đa diện thường gặp:
a) Khối lăng trụ đứng hoặc khối lăng trụ đều : chiều cao bằng cạnh bên

b) Chiều cao h của khối chóp là khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy.

    + Khối chóp đều: ( h  là đoạn thẳng nối đỉnh với tâm mặt đáy.

    + Khối chóp có  một cạnh bên vuông góc mặt đáy(  h là cạnh bên đó.

    + Khối chóp có  một mặt bên vuông góc mặt đáy (h là chiều cao của mặt bên đó ( chiều cao kẻ từ 
         đỉnh khối chóp)

    + Khối chóp có hai mặt bên kề nhau cùng vuông góc mặt đáy (h là cạnh bên chung của hai mặt đó
6. BỔ SUNG CÁC KIẾN THỨC          

     6.1) Điều kiện để đường thẳng d vuông góc với mp(
[image: image949.wmf]a

)

     6.2) Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

     6.3) Góc 
[image: image950.wmf]j

 giữa đường thẳng d và mp(
[image: image951.wmf]a

)

     6.4) Góc giữa 2 mặt phẳng(
[image: image952.wmf]a

) và(
[image: image953.wmf]b

)            

     6.5) Các công thức tính diện tích tam giác thường sử dụng                                                                            
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG:

KHỐI CHÓP

Bài 1: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 
[image: image954.wmf]0

30

. 

            Tính thể tích khối chóp S.ABC.                                    ĐS:    
[image: image955.wmf]3

a3

V=

36


Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.                                       ĐS: V = 
[image: image956.wmf]3

a3

6


Bài 3: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, 
[image: image957.wmf](

)

SAABC

^

, 
[image: image958.wmf]2

SAa

=

, 
[image: image959.wmf]·

0

30

ACB

=

, khoảng cách từ A đến mặt phẳng 
[image: image960.wmf](

)

SBC

 bằng a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.                                                                   

        HD: VS.ABC= VA.SBC
[image: image961.wmf]1

AB =  SB

2

Þ

                                  ĐS: 
[image: image962.wmf]3

4a

V=

33


Bài 4: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 
[image: image963.wmf](

)

SAABCD

^

, góc giữa SC với mặt phẳng đáy bằng 
[image: image964.wmf]0

45

.

a)Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.                           ĐS:    
[image: image965.wmf]3

a2

V = 

3


b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm SC, SD. Tính thể tích khối chóp S.ABMN.    ĐS:  
[image: image966.wmf]3

a2

V =

8


Bài 5: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng 
[image: image967.wmf]3

3

6

a

. Tính độ dài cạnh bên của  hình chóp.                                                                    ĐS:   SA = 
[image: image968.wmf]5

2

a


Bài 6: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao bằng 
[image: image969.wmf]3

2

a

 và thể tích bằng a3. Tính cạnh đáy của hình chóp.                                                                                  ĐS:    AB = 
[image: image970.wmf]2

a



eq \l(\l( ))
Bài 7: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có thể tích bằng 3a3/8, các mặt bên tạo với đáy (ABC) một góc 600.Tính độ dài cạnh đáy AB.                                                   ĐS:    AB = 
[image: image971.wmf]3

a

     

BÀI 8:Khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD,
[image: image972.wmf]SA(ABCD)

^

,SA = a,
[image: image973.wmf]BC2

a

=

, góc tạo bởi cạnh bên SC và mặt phẳng đáy bằng 300 .

    1)Chứng minh các mặt bên khối chóp S.ABCD  là các tam giác vuông.

    2)Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.                        ĐS:   
[image: image974.wmf]3

a2

V =

3

 

BÀI 9:Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên 
[image: image975.wmf]SA(ABC)

^

, AB = a ,

             
[image: image976.wmf]BC3

a

=

, SA = 3a . Gọi I là trung điểm  SC.

   1)Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.                           ĐS:  
[image: image977.wmf]1

2

  

   2)Tính độ dài đoạn thẳng BI theo a.                                   ĐS:    
[image: image978.wmf]3a10

d =

10

 

KHỐI LĂNG TRỤ
Bài 1: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông tại A,AC = a 
[image: image979.wmf]µ

C

=600. Đường chéo BC’ của mặt bên BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc 300. 


      a) Tính độ dài đoạn AC’.                                                                  ĐS:    AC’ =  3a


b) Tính thể tích của khối lăng trụ.                                                    ĐS:   V =  
[image: image980.wmf]3

a6


Bài 2: Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh bên bằng 2a và cạnh đáy bằng a.

      a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’  .                                   ĐS:         
[image: image981.wmf]3

a3

V=

2

           

      b) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BB’ và CC’.Tính thể tích khối chóp A.MNCB. 

                                                                                                                ĐS:        
[image: image982.wmf]3

a3

V=

6

  

Bài 3:Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a

       a) Tính thể tích của khối lăng trụ                                                    ĐS:       
[image: image983.wmf]V

 = 
[image: image984.wmf]3

3

4

a

   

       b) Tính thể tích khối tứ diện A’BB’C                                              ĐS:      V = 
[image: image985.wmf]3

3

12

a

 

Bài 4:Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều các điểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc 600. Tính thể tích của khối lăng trụ.  

                                                                                                                ĐS:     
[image: image986.wmf]V

 = 
[image: image987.wmf]3

3

4

a


Bài 5:Một khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên BB’ = a, chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy ABC trùng với trung điểm I của cạnh AC.


a) Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy.                                             ĐS:      
[image: image988.wmf]j

 =   300

b) Tính thể tích của khối lăng trụ.                                                     ĐS:     V =   
[image: image989.wmf]3

a3

8

 


c) Chứng minh mặt bên AA’C’C là hình chữ nhật.

CHƯƠNG II :  KHỐI TRÒN XOAY

I. LÍ THUYẾT CƠ BẢN:

1. Khối nón:

        

[image: image990.wmf]xq

Srl

p

=

              , với r là bán kính đáy và l là độ dài đường sinh.

         
 Stp = Sxq + Sđáy     , với Sđáy = 
[image: image991.wmf]2

r

p


           

[image: image992.wmf]2

1

3

Vrh

p

=

           , với h là chiều cao.

2. Khối trụ:

         

[image: image993.wmf]2

xq

Srl

p

=

            , với r là bán kính đáy và l là độ dài đường sinh.

                   Stp = Sxq +2Sđáy      , với Sđáy = 
[image: image994.wmf]2

r

p



                
[image: image995.wmf]2

Vrh

p

=

              , với h là chiều cao.

(    Chú ý:  h = l.
3. Khối cầu:


                
[image: image996.wmf]2

4

Sr

p

=

               , với r là bán kính.


                
[image: image997.wmf]3

4

3

Vr

p

=

              , với r là bán kính.

4. Nhận biết hình dạng một số thiết diện thường gặp:

      + Thiết diện của hình nón tạo bởi mặt phẳng chứa trục là tam giác cân. 

      + Thiết diện của hình trụ tạo bởi mặt phẳng song song hoặc chứa trục là  hình chữ nhật.

      + Thiết diện của hình nón hoặc hình trụ tạo bởi mặt phẳng vuông góc với trục là hình tròn .
      +Thiết diện của hình cầu S(I;r) tạo bởi mặt phẳng (P) là hình tròn (C) có :

          *  tâm H là hình chiếu vuông góc của I lên (P)

          *  bán kính là  
[image: image998.wmf]22

r'=r- h

  , ( với h là khoảng cách từ I đến mp(P) )

4. Các dạng bài tập cơ bản:

     +Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của khối nón, khối trụ, khối cầu.

     + Xác định và tính diện tích thiết diện

 
     + Xác định tâm và tính bán kính ngoại tiếp khối chóp (Một số trường hợp đơn giản)
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG: 

MẶT NÓN
Bài 1: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a.

      a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón

      b)Tính thể tích của khối nón

      ĐS:         a)  Sxq  = 2
[image: image999.wmf]p

a2     ;       Stp   =  3
[image: image1000.wmf]p

a2                            ;    b)    V =
[image: image1001.wmf]3

3

3

p

a


Bài 2: Một hình nón có đường sinh bằng a và thiết diện qua trục là tam giác vuông.

    a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón

    b)Tính thể tích của khối nón

      ĐS:        a)   Sxq =
[image: image1002.wmf]2

2

p

a

             ;        Stp   =  
[image: image1003.wmf]2

πa(21)

+

                 ;      b)   V = 
[image: image1004.wmf]3

12

p

a


Bài 3:Một hình nón có đường cao bằng a,thiết diện qua trục có góc ở đỉnh bằng 1200. 

    a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón

    b)Tính thể tích của khối nón

      ĐS:         a)  Sxq =
[image: image1005.wmf]2

23

a

p

      ;        Stp   =  
[image: image1006.wmf]2

a(233)

p

+

            ;      b)    V =   
[image: image1007.wmf]3

p

a


Bài 4: Cho hình nón đỉnh S có chiều cao bằng a. Thiết diện qua đỉnh của hình nón hợp với đáy một góc 
[image: image1008.wmf]0

30

 có diện tích bằng 
[image: image1009.wmf]2

4

a

. Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón đó. 

                ĐS:    
[image: image1010.wmf]3

2

xq

7

πa

S= 

πa56,V =

3

 
Bài 5: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền

               bằng 
[image: image1011.wmf]2

a


    a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón

    b)Tính thể tích của khối nón

    c)Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 600. Tính diện tích tam giác SBC
 HD: a)  Thiết diện qua trục là tam giác SAB vuông cân tại S nên 
[image: image1012.wmf]A

Ù

 = 
[image: image1013.wmf]B

Ù

 = 450
                       Sxq = 
[image: image1014.wmf]2

2

2

a

p

               ;                    Stp =  
[image: image1015.wmf]2

21

2

()a

+p

    

                  b) V   = 
[image: image1016.wmf]3

2

12

p

a

                ;          c)     SSBC =  
[image: image1017.wmf]2

2

3

a


MĂT TRỤ

Bài 1: Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và thiết diện qua trục là một hình vuông.

    a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

    b)Tính thể tích của khối trụ

        ĐS:   a)  Sxq =  4
[image: image1018.wmf]p

r2               ;       Stp = 5
[image: image1019.wmf]p

R2     ;           b)  V   = 
[image: image1020.wmf]3

2

p

R


Bài 2: Cho một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính R, chiều cao hình trụ là R
[image: image1021.wmf]2

.

     a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

     b)Tính thể tích của khối trụ

        ĐS: a)  Sxq  = 2
[image: image1022.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1023.wmf]p

R2      ;      Stp =  2 (
[image: image1024.wmf]21

)

+


[image: image1025.wmf]p

R2      ;     b)  V =  
[image: image1026.wmf]3

2

p

R


Bài 3: Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm.

    a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

    b)Tính thể tích của khối trụ

    c)Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trụ 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên

       ĐS:    a)  Sxq = 270
[image: image1027.wmf]p

(cm2)    ;        Stp = 120
[image: image1028.wmf]p

(cm2)

                 b)  V   = 175
[image: image1029.wmf]p

(cm3)   ;    c)  
[image: image1030.wmf]td

S

 =  56 (cm2)   ( thiết diện là hình chữ nhật)

Bài 4: Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h  = r
[image: image1031.wmf]3


        a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

        b)Tính thể tích của khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho 

        c)Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 300. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ

        ĐS:   a)   Sxq =  2
[image: image1032.wmf]3


[image: image1033.wmf]p

r2      ;         Stp =  2 (
[image: image1034.wmf]31

)

+


[image: image1035.wmf]p

r2     ;        b) V  
[image: image1036.wmf]3

3

=p
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                 c)    Kẻ OH 
[image: image1037.wmf]^

AB 
[image: image1038.wmf]Þ

OH là khoảng cách giữa đường thẳng AB và  trục 

                           OO’ của hình trụ  ( OH  = 
[image: image1039.wmf]3

2

r


MẶT CẦU

Bài 1: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. SA = 2a và vuông góc với mp(ABCD). 

    a) Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu  đi qua 5 điểm A, B, C, D, S

    b) Tính diện tích của mặt cầu và thể tích khối cầu tương ứng.

     HD: a) Gọi O là trung điểm SC

         Chứng minh: OA = OB = OC = OD = OS = 
[image: image1040.wmf]2

SC

( mặt cầu S(O; 
[image: image1041.wmf]2

SC

) ; r = 
[image: image1042.wmf]2

SC

 = 
[image: image1043.wmf]6
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a

   

             b)      S = 
[image: image1044.wmf]2
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      ;     V = 
[image: image1045.wmf]3
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p
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Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,
[image: image1046.wmf](

)

SAABC

^

, 
[image: image1047.wmf]SA=AB=3a ,BC=4a

. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.                                                                    
                                                                                                                ĐS: 
[image: image1048.wmf]a34

r=

2


Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
[image: image1049.wmf](

)

SAABCD

^

, 
[image: image1050.wmf]SA=AB=a

,
[image: image1051.wmf]BC=2a

.   

          Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.                                                                

                                                                                                                ĐS: 
[image: image1052.wmf]a3

r=

2


Bài 4: Cho tứ diện ABCD có 
[image: image1053.wmf]DA(ABC)

^

 , DA = 5a , 
[image: image1054.wmf]D

ABC vuông tại B và AB =3a , BC= 4a. 

        a) Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng nằm trên một mặt cầu.Xác định tâm và bán kính  

            mặt cầu đó.

        b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu nêu trên.

      HD:a) Gọi O là trung điểm của CD(Chứng minh:OA = OB = OC = OD =
[image: image1055.wmf]1

2

CD

       ( A, B, C, D thuộc mặt cầu S(O; 
[image: image1056.wmf]2

CD

)    ;      Bán kính r = 
[image: image1057.wmf]2
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  = 
[image: image1058.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1059.wmf]52
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             b)   S = 
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          ;               V = 
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                      CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN


I. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN :

   1. Tọa độ 1 điểm , tọa độ  1 vectơ:

       A. Tóm tắt lý thuyết :



a) 
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c) Cho A(xA; yA; zA), B(xB; yB; zB)
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+ Tọa độ M là trung điểm đoạn thẳng AB: 
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+ Tọa độ G là trọng tâm tam giác ABC: 
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       2..Dieän tích tam giaùc:       
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        3.Ñieàu kieän 3 veùctô ñoàng phaúng:         
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        4 . A B C D tứ diện
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        5. Thể tích khối hộp     
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      B . Bài tập

Bài 1. 

Viết tọa độ của các vectơ say đây:  
[image: image1090.wmf]2
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Bài 2. 

Cho ba vectơ 
[image: image1094.wmf]®

a

= ( 2; -1 ; 0 ),
[image: image1095.wmf]®

b

= ( -1; -2; 2) , 
[image: image1096.wmf]®

c

= (-2 ; 1; 0 ).
a. Tìm tọa độ của vectơ : 
[image: image1097.wmf]®
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b. Chứng tỏ    
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 EMBED Equation.3  [image: image1105.wmf]^
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 EMBED Equation.3  [image: image1108.wmf]^
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ĐS:   a.  (3;-9;6) và (10;-5;0)            b. 
Bài 3. Cho 2 vectơ 
[image: image1110.wmf]®
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= (1; 2; 3) Tìm tọa độ của vectơ 
[image: image1111.wmf]x
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ĐS:   a.  (-1;-2;-3)                              b. (3;6;9)

     Bài 4. Trong hệ Oxyz cho 3 điểm A(-1;-2;3) ,B(0;3;1)  , C(4;2;2)

a. Tính tích vô hướng 
[image: image1114.wmf].
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b. Tính côsin của góc 
[image: image1115.wmf]·
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Bài 5. 

Cho hình hộp  ABCD.A'B'C'D', A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5). 

Tìm tọa độ các đỉnh còn lại.

ĐS: C(2;0;2)  ,  B’(4;6;-5)  ,  A’(3;5;-6)  ,  D’(3;4;-6)

      Bài 6.

 Cho bốn điểm 
[image: image1117.wmf](0;1;1),(1;0;2),(1;1;0);(2;1;2)
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a. CMR:   ABCD là tứ diện . 

b. Tính chu vi giác ABC

c. Tính  diện tích tam giác ABC và độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ A

d. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

e. Tính góc 
[image: image1118.wmf]·
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f. Tính thể tích tứ diện ABCD và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ D

HD :

a.   b. 
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 II PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

       A. Tóm tắt lý thuyết :

         a) Mặt cầu (S) tâm 
[image: image1125.wmf](;;)
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( S ) :
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          b) Dạng thứ hai: ( S ) : 
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Với điều kiện 
[image: image1128.wmf]222

0

abcd

++->
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       B. Bài tập : Lập phương trình mặt cầu cần xác định tâm và bán kính mặt cầu đó

      Dạng : ( S ) : 
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Bài 1. Viết phương trình mặt cầu tâm 
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HD:   .Mặt cầu đi qua điểm 
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          .Phương trình mặt cầu tâm: 
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Bài 2 Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết 
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HD: . Mặt cầu đường kính AB có tâm là trung điểm I của đoạn AB.Tọa độ tâm 
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        . Bán kính mặt cầu 
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        . Phương trình mặt cầu cần tìm: 
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  Dạng : ( Dạng ( S ): 
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(2)      (
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   Baøi 3 Laäp phöông trình maët caàøu qua 4 ñieåm khoâng ñoàng phaúng: A(6; 0; 0), B(0; 
[image: image1144.wmf]-
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      Thay tọa độ O,A,B,C vào giải hệ ta được  d=0 , a=3 , b=1 , c= 3/2

    Baøi 4 Laäp phöông trình maët caàøu qua 3 ñieåm A(0; 8; 0), B(4; 6; 2), C(0; 12; 4) 

          và có tâm nằm trong mp(Oyz)                                 ĐS: : 
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  Iii : MẶT PHẲNG

       A. Tóm tắt lý thuyết :

a) Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng: vectơ 
[image: image1148.wmf]r
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 ( 
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 gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
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 nếu giá của 
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image1152.wmf]()
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b) Phương trình tổng quát của mặt phẳng: 
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c ) Mp 
[image: image1155.wmf]()
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 đi qua điểm 
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 và có vectơ pháp tuyến 
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 d) Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn: Mặt phẳng đi qua các điểm: 
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có phương trình dạng:  
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 e) Vị trí tương đối của hai mặt phẳng: 
Cho 
[image: image1164.wmf](
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Ax + By + Cz + D = 0 và 

        ((’):A’x + B’y + C’z + D = 0
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f) Điều kiện vuông góc giữa 2 mp:
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g) Khoảng cách từ điểm M
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 B. Bài tập :

  Viết phương trình mặt phẳng cần tìm 1 điểm thuộc mp và 1 vecto pháp tuyến của mp đó

       Bài 1 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;4;-1), B(2;4;3), C(2;2;-1).  Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC. 

ĐS: y+2z-2 = 0
       Bài 2  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;-2; 3), B(-5;0;1), Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB

 ĐS : 3x-y+z+3 = 0

       Bài 3  Viết phương trình mặt phẳng đi qua M(2;3;-1)  và song song với mp(P):x-5y+z = 0

ĐS : x-5y+z+14 = 0

 Trường hợp 
[image: image1177.wmf][,]
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 trong đó 
[image: image1178.wmf]a
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 là hai vecto không cùng phương có giá song song hoặc nằm trên mặt phẳng

       Bài 4  ; Trong kg Oxyz, cho A ( 0;1;1), B(1;(2;0) , C(1;0;2) . Viết phương trình mp(ABC)

ĐS : 2x+y-z = 0
       Bài 5  :Trong kg Oxyz, cho A((1;1;2), B(0;(1;3) và mp((): 
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. Viết pt mp(() qua A, B và vuông góc với mp(().

ĐS: y+2z-5=0

      Bài 6  :Trong Oxyz, cho A(2;3;0). Viết pt mp(() qua A, song song Oy và vuông góc với

    mp((): 
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xyz

-++=


ĐS: 4x-3z-8=0

     Bài 7  :Trong Oxyz, cho A(1; -1;-2), B(3; 1; 1) và ((): x – 2y + 3z -5 = 0. Viết pt mặt phẳng (β) qua A, B và (β) ((().

ĐS: 4x-y-2z-9=0

      Bài 8 : Viết phương trình mp(P) tiếp xúc với mặt cầ (S): 
[image: image1182.wmf]222
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                                         tại A(4;3;0     )

ĐS: x+2y+2z-10=0   ; x+2y+2z+8=0

      Bài 9 :  Viết phương trình mặt cầu (S)  có tâm 
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      Bài 10 : Trong Oxyz, viết pt mp(P)  song song với mặt phẳng 4x+3y-12z+1=0 và tiếp xúc với mặt cầu có phương trình :  x2+y2+z2-2x-4y-6z-2=0

HD : Mp(P): 4x+3y-12z+D=0 . Khoảng cách từ tâm I đến mp(P)= R ta được D =78 hoặc D - -26

IV : ĐƯỜNG THẲNG :          

    A. Tóm tắt lý thuyết :

  1.. Phương trình đường thẳng:

 
a) Phương trình tham số của đường thẳng 

  
Trong (Oxyz) cho (d) đi qua M
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b) Phương trình chính tắc của đường thẳng
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2.. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian 

Trong Oxyz cho (d) qua M và có VTCP 
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 và (d’) qua M’ và có VTCP 
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· d và d’ cắt nhau 
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·  d và d’ chéo nhau 
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Hoặc:   Cho 
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a) d // 
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  b) 
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  c) d cắt 
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 3 Khoảng cách :

1. Khoaûng caùch töø 1 ñieåm ñeán 1 maët phaúng: Khoaûng caùch töø ñieåm M0(x0; y0; z0) ñeán mp
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2.Khoaûng caùch töø ñieåm M1 ñeán ñöôøng thaúng (()  ñi qua ñieåm M0 vaø coù VTCP phöông 
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3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:                                                                       

((1) ñi qua M1 vaø coù VTCP 
[image: image1219.wmf]u
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 vaø ((2) ñi qua M2 vaø coù veùctô chæ phöông 
[image: image1220.wmf]r
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4. Góc : 

  1.Goùc giöõa 2 ñöôøng thaúng:  Cho ((1) coù VTCP 
[image: image1222.wmf]u

r

=(a1; b1; c1) vaø ((2) coù VTCP 

  
[image: image1223.wmf]r
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= (a2; b2; c2). Goïi ( laø goùc giöõa ((1) vaø ((2).

Ta coù:  
[image: image1224.wmf].
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Ñaëc bieät: 
[image: image1225.wmf]()()aabbcc0

12121212

D^DÛ++=


2.Goùc giöõa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng: Cho ñöôøng thaúng (() coù VTCP 
[image: image1226.wmf]u
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3.Goùc giöõa 2 maët thaúng: Cho mp((1) coù VTPT 
[image: image1229.wmf]n
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[image: image1230.wmf]n

®

2=(A2; B2; C2). Neáu (  laø goùc giöõa ((1) vaø ((2) thì: 
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B. Bài tập : 

Viết phương trình đường thẳng cần 1 điểm thuộc đường thẳng và 1 vecto chỉ phương của nó

  Bài 1:   Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua 2 điểm 
[image: image1232.wmf](

)

1;2;3

A

-

, 
[image: image1233.wmf](

)

0;1;2

B

-


  Bài  2:     Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm 
[image: image1234.wmf](
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và ∆ vuông góc với mặt phẳng 
[image: image1235.wmf](
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  Bài 3 :      Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm 
[image: image1236.wmf](

)

1;2;5

A

-
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[image: image1237.wmf]13

:

521

xyz

d

-+

==

-


  Bài 4 :  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1;0;2)và đường thẳng


[image: image1238.wmf](
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1. Viết phương trình mp(P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d). 

2. Tìm tọa độ H hình chiếu vuông góc của M lên (d)

ĐS:  1.  (P): 2x+y-z=0                      2. t=-7/4     H( - 10/4 ; - 11/4 ; 31/4 )

   Bài 5 :Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2;-2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x-2y+z-1=0. 

1) Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P). 

2)  . Tìm tọa độ H hình chiếu vuông góc của A lên ( P)

ĐS : 1. 
[image: image1239.wmf](
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                2. t=- 7/10     H ( 8/5;-3/5;-27/10)

       Bài 6 Lập pt mp qua điểm A, và đt (, biết A(4;(2;3), (:
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ĐS: (P): 4x+3y-12z+26=0
      Bài 7 Cho 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1242.wmf]---
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CMr: d cắt d’.Viết ptmp chứa d và d’.

ĐS: CM: 
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hoặc giải hệ có nghiệm duy nhất .   (P): 13x-8y-3z-40=0

      Bài 8Cho 
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. CMr: d//d’. Viết ptmp chứa d và d’.

ĐS: CM  
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1248.wmf](
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    (P) y-z +4=0
      Bài 9Cho 
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a. CMr: d và d’ chéo nhau.


b. Lập pt mp qua O và song song với d và d’.

ĐS: a.   
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        b. (P): -5x+4y-z =0

     Bài 10 : Cho đường thẳng  d: 
[image: image1252.wmf]=+
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 và mp(P): 
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          a. Tìm toạ độ giao điểm của d và (P)

           b.  Viết ptmp (P’) qua M(1; 2; -1) và vuông góc với d. Tính khoảng cách từ M đến d.
           c. Tính góc giữa d và (P).

ĐS: a. t=-3 , I(0;0;-2)   b. (P): 4x+3y+z-9=0 ,d(M,d) = 
[image: image1254.wmf]910
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  c. 
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    Bài 11 :          Cho mặt phẳng  
[image: image1256.wmf])
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: 6x+3y+2z-6=0

a.  Tìm toạ độ hình chiếu của điểm A(1,1,2) lên mặt phẳng 
[image: image1257.wmf])
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b. Tìm toạ độ điểm đối xứng A’ của A qua 
[image: image1258.wmf])
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ĐS: a. Pt đt qua A vuông góc 
[image: image1259.wmf])
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giải hệ …t=-1/7   , H(1/7;4/7;12/7)

c. H là trung điểm đoạn AA’ suy ra A’(-5/7 ; 1/7 ; 10/7)

Các đề thi tốt nghiệp
   Bài 1 : ( TN 2009 nâng cao)Trong không gian Oxyz cho điểm 

A(1; -2; 3) và đường thẳng d: 
[image: image1261.wmf]123
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1.Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d

2.Tính khỏang cách từ A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.

ĐS: 1. (P): 2x+y-z+3=0     2. d(A,d)= 
[image: image1262.wmf]52

  ,  (S): 
[image: image1263.wmf](
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    Bài 2 (Đề TN 2008, Lần 1, Ban KHTN): 

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2;-2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x-2y+z-1=0. 

1) Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P). 

2) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) sao cho (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cách từ điểm A đến (P).

ĐS:  1. 
[image: image1264.wmf]=+
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  2. d(A.(P)) = 7/3   (Q): 2x-2y+z+D=0. d((P),(Q))= 7/3 ta được D=6 :D=-8

    Bài 3 (Đề TN 2008, Lần 2, Ban KHTN):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm  M(1;-2;0), N(-3;4;2) và mặt phẳng (P) có phương trình
[image: image1265.wmf]2270
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.  

1.  Viết phương trình đường thẳng MN. 

2. Tính khoảng cách từ trung  điểm của đoạn thẳng MN đến mp(P).

ĐS: 1. 
[image: image1266.wmf]=-
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  2. I(-1;1;1)    ,  d(I,(P) = 2

    Bài 4 (Đề TN 2008, L2, Ban KHXH):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image1267.wmf](
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, mặt phẳng 
[image: image1268.wmf](
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1) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(P).

2). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).

ĐS:  1. D(A,(P)) = 4           2. 
[image: image1269.wmf]=+
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   Bài 5  (Đề TN BTTH 2006): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm  A(4; 3; 2), B(3; 0; 0), C(0; 3; 0) và   D(0; 0; 3).  

 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  A và trọng tâm G của tam  giác BCD. 

 2. Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng đi qua ba điểm B, C, D.

ĐS: 1.  G(1;1;1)   
[image: image1270.wmf]=-
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  2. mp(BCD): x+y+z-3=0  R=d(A,(BCD))=
[image: image1271.wmf]23


   Bài 6  (Đề TN 2006, Ban KHTN): 

Trong không gian tọa độ Oxyz  cho ba điểm  A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 6). 

1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC. 

2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Viết phương trình mặt cầu đường kính OG.

ĐS: 1. mp(ABC): 3x+2y+z-6=0 ,   S= 
[image: image1272.wmf]314

       2. G(2/3 ;1 ;2)  , tâm I(1/3 ;1/2 ;1)  R= 7/6

   Bài 7  (Đề TN 2006, KPB):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; 0; -1), 

B(1; 2; 1), C(0; 2; 0).  Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.   

 1. Viết phương trình đường thẳng OG. 

 2. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm O, A, B, C.  

 3. Viết phương trình các mặt phẳng vuông góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu (S)

ĐS:  1. 
[image: image1273.wmf]2
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  2. x2+y2+z2-2x-2y=0   3.  mp (P):
[image: image1274.wmf]21
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  d(I,(P))=R       
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    Bài 8  (Đề TN 2007, L1, Ban KHXH): 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm 
[image: image1276.wmf](
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1). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với 
[image: image1278.wmf](
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2). Viết phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image1279.wmf](
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 đi qua điểm E và vuông góc với 
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ĐS: 1. . R=
[image: image1281.wmf](,())2

do

a

=

   2.   
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Hết

                  CÁC BÀI TẬP ÔN PPTĐ TRONG KHÔNG GIAN

      B . Bài tập

Bài 1. 

Viết tọa độ của các vectơ say đây:  
[image: image1283.wmf]2
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Bài 2. 

Cho ba vectơ 
[image: image1287.wmf]®

a

= ( 2; -1 ; 0 ),
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b

= ( -1; -2; 2) , 
[image: image1289.wmf]®

c

= (-2 ; 1; 0 ).
c. Tìm tọa độ của vectơ : 
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  Bài  2:     Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm 
[image: image1297.wmf](
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  Bài 3 :      Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm 
[image: image1299.wmf](
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  Bài 4 :  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1;0;2)và đường thẳng


[image: image1301.wmf](
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1. Viết phương trình mp(P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d). 

2. Tìm tọa độ H hình chiếu vuông góc của M lên (d)

ĐS:  1.  (P): 2x+y-z=0                      2. t=-7/4     H( - 10/4 ; - 11/4 ; 31/4 )

   Bài 5 :Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2;-2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x-2y+z-1=0. 

1) Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P). 

2)  . Tìm tọa độ H hình chiếu vuông góc của A lên ( P)

ĐS : 1. 
[image: image1302.wmf](
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                2. t=- 7/10     H ( 8/5;-3/5;-27/10)

       Bài 6 Lập pt mp qua điểm A, và đt (, biết A(4;(2;3), (:
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ĐS: (P): 4x+3y-12z+26=0
      Bài 7 Cho 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1305.wmf]---
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CMr: d cắt d’.Viết ptmp chứa d và d’.

ĐS: CM: 
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hoặc giải hệ có nghiệm duy nhất .   (P): 13x-8y-3z-40=0

      Bài 8Cho 
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. CMr: d//d’. Viết ptmp chứa d và d’.

ĐS: CM  
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1311.wmf](
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    (P) y-z +4=0
      Bài 9Cho 
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a. CMr: d và d’ chéo nhau.


b. Lập pt mp qua O và song song với d và d’.

ĐS: a.   
[image: image1314.wmf],'.'140
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        b. (P): -5x+4y-z =0

     Bài 10 : Cho đường thẳng  d: 
[image: image1315.wmf]=+
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 và mp(P): 
[image: image1316.wmf]+--=
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          a. Tìm toạ độ giao điểm của d và (P)

           b.  Viết ptmp (P’) qua M(1; 2; -1) và vuông góc với d. Tính khoảng cách từ M đến d.
           c. Tính góc giữa d và (P).

ĐS: a. t=-3 , I(0;0;-2)   b. (P): 4x+3y+z-9=0 ,d(M,d) = 
[image: image1317.wmf]910
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[image: image1318.wmf]910
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    Bài 11 :          Cho mặt phẳng  
[image: image1319.wmf])

(

a

: 6x+3y+2z-6=0

d.  Tìm toạ độ hình chiếu của điểm A(1,1,2) lên mặt phẳng 
[image: image1320.wmf])
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e. Tìm toạ độ điểm đối xứng A’ của A qua 
[image: image1321.wmf])
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ĐS: a. Pt đt qua A vuông góc 
[image: image1322.wmf])
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giải hệ …t=-1/7   , H(1/7;4/7;12/7)

       b. H là trung điểm đoạn AA’ suy ra A’(-5/7 ; 1/7 ; 10/7)
   Bài 12 : ( TN 2009 nâng cao)Trong không gian Oxyz cho điểm 

A(1; -2; 3) và đường thẳng d: 
[image: image1324.wmf]123
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1.Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d

2.Tính khỏang cách từ A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.

ĐS: 1. (P): 2x+y-z+3=0     2. d(A,d)= 
[image: image1325.wmf]52

  ,  (S): 
[image: image1326.wmf](
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    Bài 13 (Đề TN 2008, Lần 1, Ban KHTN): 

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2;-2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x-2y+z-1=0. 

1) Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P). 

2) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) sao cho (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cách từ điểm A đến (P).

ĐS:  1. 
[image: image1327.wmf]=+
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  2. d(A.(P)) = 7/3   (Q): 2x-2y+z+D=0. d((P),(Q))= 7/3 ta được D=6 :D=-8

    Bài 14 (Đề TN 2008, Lần 2, Ban KHTN):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm  M(1;-2;0), N(-3;4;2) và mặt phẳng (P) có phương trình
[image: image1328.wmf]2270
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.  

1.  Viết phương trình đường thẳng MN. 

2. Tính khoảng cách từ trung  điểm của đoạn thẳng MN đến mp(P).

ĐS: 1. 
[image: image1329.wmf]=-
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  2. I(-1;1;1)    ,  d(I,(P) = 2

    Bài 15 (Đề TN 2008, L2, Ban KHXH):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image1330.wmf](
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, mặt phẳng 
[image: image1331.wmf](
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1) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(P).

2). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).

ĐS:  1. D(A,(P)) = 4           2. 
[image: image1332.wmf]=+
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   Bài 16  (Đề TN BTTH 2006): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm  A(4; 3; 2), B(3; 0; 0), C(0; 3; 0) và   D(0; 0; 3).  

 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  A và trọng tâm G của tam  giác BCD. 

 2. Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng đi qua ba điểm B, C, D.

ĐS: 1.  G(1;1;1)   
[image: image1333.wmf]=-
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  2. mp(BCD): x+y+z-3=0  R=d(A,(BCD))=
[image: image1334.wmf]23


   Bài 17  (Đề TN 2006, Ban KHTN): 

Trong không gian tọa độ Oxyz  cho ba điểm  A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 6). 

1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC. 

2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Viết phương trình mặt cầu đường kính OG.

ĐS: 1. mp(ABC): 3x+2y+z-6=0 ,   S= 
[image: image1335.wmf]314

       2. G(2/3 ;1 ;2)  , tâm I(1/3 ;1/2 ;1)  R= 7/6

   Bài 18  (Đề TN 2006, KPB):

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; 0; -1), 

B(1; 2; 1), C(0; 2; 0).  Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.   

 1. Viết phương trình đường thẳng OG. 

 2. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm O, A, B, C.  

 3. Viết phương trình các mặt phẳng vuông góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu (S)

ĐS:  1. 
[image: image1336.wmf]2
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  2. x2+y2+z2-2x-2y=0   3.  mp (P):
[image: image1337.wmf]21
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  d(I,(P))=R       
[image: image1338.wmf]22
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    Bài 19  (Đề TN 2007, L1, Ban KHXH): 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm 
[image: image1339.wmf](
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 và mặt phẳng 
[image: image1340.wmf](
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1). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với 
[image: image1341.wmf](
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mp

a

.

2). Viết phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image1342.wmf](
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 đi qua điểm E và vuông góc với 
[image: image1343.wmf](
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ĐS: 1. . R=
[image: image1344.wmf](,())2
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   2.   
[image: image1345.wmf]1
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CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO TỔ CHỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN 

NĂM HỌC 2011-2012

Thời gian: 01 ngày, thứ năm ngày 05/4/2012.

Địa điểm:  Trường THPT Võ Trường Toản TP Bến Tre

Thành phần tham dự: Cán bộ, giáo viên đang giảng dạy môn Toán khối 12 của các trường THPT và các TT GDTX trong tỉnh.

	Thời gian
	Nội dung
	Người thực hiện

	7g30 – 7g35


	Giới thiệu mục đích – yêu cầu của Hội thảo, đại biểu, thành phần tham dự
	Ông Nguyễn Hữu Thi (GV trường THPT Ngô Văn Cấn)

	7g35 – 8g00


	Khai mạc: Phát biểu khai mạc
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT

	8g00 – 8g20


	Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi TN THPT môn Toán
	Ông Phạm Đình Luyến (CV Phòng GDTrH Sở GD&ĐT)

	8g20 – 9g00


	Chủ đề 1: Ứng dụng của đạo hàm                                                    


	Ông Lê Văn Dũng (GV trường THPT Nguyễn Đình Chiểu)

	9g00 – 9g15


	Nghỉ giải lao
	

	9g15 – 9g45
	Chủ đề 2: Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit                                                    


	Ông Nguyễn Văn Hội (GV trường THPT Ca Văn Thỉnh)

	9g45 – 10g30


	Chủ đề 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng                                                    


	Ông Nguyễn Văn Tuấn (GV trường THPT Cheguevara)

	10g30 – 11g


	Chủ đề 4: Số phức                                                    


	Ông Nguyễn Hữu Thi (GV trường THPT Ngô Văn Cấn)

	13g30 – 14g15


	Chủ đề 5, 6: Khối đa diện và khối tròn xoay
	Ông Đỗ Quang Trạng (GV trường THPT Huỳnh Tấn Phát)

	14g15 – 15g00


	Chủ đề 7: Phương pháp toạ độ trong không gian                                                    


	Ông Nguyễn Văn Kiến (GV trường THPT Phan Văn Trị)

	15g00 – 15g15


	Nghỉ giải lao
	

	15g15 – 16g00
	Tổng kết
	Ông Phạm Đình Luyến (chuyên viên phòng GDTrH)

	16g00 – 16g30


	Phát biểu kết thúc Hội thảo
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
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